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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông  tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Thực hiện chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về việc đào tạo nghề nhằm 

nâng cao trình độ cho ngƣời lao động, đặc biệt là lao động nông thôn để đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp, nông 

thôn trong thời kỳ hội nhập; Bộ LĐ - TB&XH, Bộ Nông nghiệp & PTNN, Tổng 

cục dạy nghề đã giao cho Ban chủ nhiệm xây dựng chƣơng trình, biên soạn giáo 

trình dạy nghề trình độ sơ cấp. 

 Giáo trình mô đun Chăm sóc là một trong 5 giáo trình đƣợc biên soạn dùng 

để sử dụng cho khóa học đào tạo nghề trồng đậu lạc trình độ sơ cấp cho Nông 

dân.  

Quán triệt triết lý DACUM và quan điểm đào tạo theo năng lực thực hiện, 

đồng thời xuất phát từ mục tiêu đào tạo là ngƣời học sau khi hoàn thành khóa 

học có khả năng thực hiện đƣợc các nội dung công việc đề cập trong giáo trình, 

chúng tôi đã lựa chọn các kỹ năng thực hành phù hợp nhằm đáp ứng mục tiêu 

trên. Phần kiến thức lý thuyết đƣợc đƣa vào giáo trình với phạm vi và mức độ 

nhất định nhằm giúp ngƣời học có thể lý giải đƣợc các biện pháp kỹ thuật. 

Mô đun Chăm sóc đƣợc bố cục gồm 5 bài, trong mỗi bài đƣợc hình thành từ 

sự tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Bài 1, bài mở đầu: 

Tìm hiểu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh, dinh dƣỡng của 

cây đậu tƣơng, cây lạc. Bài 2: Dặm, tỉa đậu tƣơng, lạc sau khi gieo. Bài 3: Bón 

thúc phân cho đậu tƣơng, lạc. Bài 4: Xới xáo, làm cỏ, vun gốc cho đậu tƣơng, 

lạc. Bài 5: Tƣới, tiêu nƣớc cho đậu tƣơng, lạc. 

Với mong muốn thông qua giáo trình này sẽ mang đến cho ngƣời học những 

kiến thức hết sức cô đọng, dễ hiểu, dễ tiếp thu và dễ thực hiện. Tuy nhiên do 

thời gian có hạn nên cũng không thể tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót khi biên 

soạn giáo trình này. Chúng tôi rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến quí báu của 

các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, của đọc giả và ngƣời sử dụng để cho 

cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 
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CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN, CHƢ̃ VIẾT TẮT 

 

DT, NS, SL Diện tích, năng suất, chất lƣợng 

SX Sản xuất 

NSLT Năng suất lý thuyết 

SNC  Giống siêu nguyên chủng 

NC Giống nguyên chủng 

STPT Sinh trƣởng, phát triển  

XN1, XN2  Giống xác nhận 1, giống xác nhận 2 

D/R Chiều dài so với chiều rộng 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

HTX Hợp tác xã 

CSSX  Cơ sở sản xuất 

NXB,  Nhà xuất bản  

ĐH, ĐHNN Đại học, đại học nông nghiệp 

NN & PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ĐHNL Đại học Nông lâm 

TS, LT, TH, KT Tổng số, lý thuyết, thực hành, kiểm tra 

KTLT, KTTH  Kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành 
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MÔ ĐUN 

CHĂM SÓC ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

Mã số mô đun: MĐ03 

 

Giới thiệu mô đun: 

Mục tiêu chính của mô đun nhằm cung cấp cho học viên có đƣợc những 

kiến thức, các kỹ năng vận dụng tốt, có hiệu quả vào việc chăm sóc cây đậu 

tƣơng, lạc để cây sinh trƣởng, phát triển tốt, cho năng suất, chất lƣợng cao; 

mang lại lợi nhuận cao cho ngƣời nông dân trong việc sản xuất đậu tƣơng, lạc 

 Về phƣơng pháp học tập: theo phƣơng pháp trao đổi, thảo luận, học viên 

chủ yếu là thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề trong thực tế sản xuất, qua đó sẽ 

thu nhận đƣợc những kiến thức cần thiết của nghề. 

Nội dung chính của mô đun đƣợc bố cục gồm 5 bài, trong mỗi bài đƣợc hình 

thành từ sự tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Bài 1, Dặm, 

tỉa đậu tƣơng, lạc sau khi gieo. Bài 2: Tìm hiểu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển và 

yêu cầu ngoại cảnh, dinh dƣỡng của cây đậu tƣơng, cây lạc. Bài 3: Bón thúc phân 

cho đậu tƣơng, lạc. Bài 4: Xới xáo, làm cỏ, vun gốc cho đậu tƣơng, lạc. Bài 5: 

Tƣới, tiêu nƣớc cho đậu tƣơng, lạc. 

Về phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập: kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm, 

sử dụng bộ câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trƣớc thuộc nội dung kiến thức đã học 

trong mô đun. Đánh giá kỹ năng dựa trên quan sát khả năng và kết quả thực hiện 

các thao tác, sản phẩm thu đƣợc sau khi thực hiện các bài thực hành thuộc nội 

dung kiến thức của mô đun. 
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BÀI 1 

DẶM, TỈA ĐẬU TƢƠNG, LẠC SAU KHI GIEO 

* Mục tiêu bài của dạy: 

      

- Xác định chính xác đƣợc mật độ, khoảng cách cây con mọc thực tế trên 

ruộng sau gieo và đƣa ra quyết định đúng nhất (nên dặm hay tỉa, hay cả dặm và 

tỉa). 

- Xác định đúng, đủ lƣợng hạt giống cần thiết để dặm bổ sung 

- Dặm, tỉa đúng quy trình, đúng kỹ thuật; đảm bảo mật độ, khoảng cách cây 

con trên đồng ruộng theo yêu cầu đã xác định. 

A. NỘI DUNG 

1. TÌM HIỂU MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHÍNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

MẬT ĐỘ CÂY CON TRÊN RUỘNG ĐẬU, LAC SAU GIEO 

 Sau khi gieo, ruộng đậu, lạc thƣờng có hiện tƣợng mật độ, khoảng cách 

cây con không đồng đều, không đảm bảo đƣợc mật độ, khoảng cách mong 

muốn; nơi dày nơi thƣa, thậm chí bị mất khoảng, dẫn đến sự sinh trƣởng, phát 

triển của cây con không đều nhau, ảnh hƣởng lớn đến năng suất, sản lƣợng của 

đâụ tƣơng , lạc. Có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tƣợng này, trong đó có một 

số nguyên nhân chính thƣờng gặp sau đây: 

1.1. Do chất lƣợng giống 

 Chất lƣợng hạt giống là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định 

đến khả năng nảy mầm của hạt. Nếu chất lƣợng hạt giống tốt sẽ cho tỷ lệ nảy 

mầm cao, hạt nảy mầm nhanh, đồng đều, cây mầm khỏe; đây là cơ sở quan 

trọng nhất để đảm bảo mật độ cây con trên đồng ruộng; ngƣợc lại, chất lƣợng 

hạt giống kém sẽ dẫn đến tỷ lệ nảy mầm thấp, thời gian nảy mầm kéo dài, không 

đồng đều, cây mầm yếu…làm giảm mật độ, mất khoảng, cây con sinh trƣởng 

kém, làm giảm sút đáng kể năng suất, sản lƣợng sau này.  
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Chất lƣợng hạt giống kém đƣợc phản ảnh qua một số chỉ tiêu, nội dung 

chủ yếu thƣờng gặp nhƣ sau: 

Chỉ tiêu Biện pháp khắc phục chủ yếu 

- Hạt giống lấy ra từ những lô hạt 

thu hoạch chƣa đảm bảo độ chín 

- Hạt giống thu hoạch về gặp mƣa, 

phơi không kịp tỉ lệ mọc giảm hoặc 

không nảy mầm 

- Những ruộng để làm giống phải thu 

hoạch khi hạt (quả) đã chín hoàn toàn; 

không thu quá sớm hoặc quá muộn 

- Chọn ngày nắng ráo để thu hoạch hạt 

giống. Phải phơi hoặc sấy khô quả/hạt 

ngay sau thu hoạch 

- Thời gian bảo quản hạt giống quá 

lâu, ddễễ  bbịị  bbiiếếnn  cchhấấtt  ttrroonngg  qquuáá  ttrrììnnhh  

bbảảoo  qquuảảnn  llààmm  mmấấtt  ssứứcc  nnảảyy  mmầầmm 

- Không lấy hạt giống đã bảo quản qúa 

lâu (> 2 tháng) để gieo; tốt nhất là lấy 

hạt giống vụ trƣớc gieo ngay cho vụ 

sau. 

- Bảo quản không đúng quy cách, 

hạt giống bị “chảy dầu”, mất sức 

nẩy mầm  

Nếu phải bảo quản thì: 

- Hạt giống phải đƣợc chọn lọc kỹ, 

phơi khô (thủy phần <12%) mới cho 

vào bảo quản.  

- Với lạc giống phải phơi cả quả, 

không đƣợc tách hạt, phơi trên 

nong/nia/bạt…không phơi trực tiếp 

trên nền sân gạch, sân xi măng trong 

nắng to. 

- Bảo quản đúng quy trình theo 

phƣơng pháp bảo quản kín trong 

chum/vại/vò. 

- Hạt giống bị nhiễm nhiều sâu - Không lấy hạt ở những ruộng bị 
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bệnh nhiễm nhiều sâu bệnh làm giống 

- Khi bảo quản hạt giống phải thƣờng 

xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và 

xử lý để phòng trừ sâu bệnh trong lô 

hạt giống bảo quản. 

- Hạt giống bị gãy, vỡ, xây sát 

nhiều 

- Trong quá trình thu hoạch, gặt, đập, 

tuốt quả, tách hạt và bảo quản hạt 

giống phải hết sức nhẹ nhàng, cẩn 

thận; tránh làm dập nát, gãy hoặc gây 

vết thƣơng cơ giới cho hạt giống 

- Không phơi khô hạt giống trƣớc 

khi gieo  

- Trƣớc khi gieo hạt phải phơi/hong 

khô lại hạt giống; đảm bảo độ ẩm của 

hạt giống là thấp nhất (dƣới 12%) để 

khi gieo xuống đất hạt sẽ hút nƣớc dễ 

dàng và nhanh hơn, hạt nẩy mầm 

nhanh và đều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  11..11::  HHạạtt  đđậậuu  ttưươơnngg  đđêê ̉̉  llaa ̀̀mm  ggiiốốnngg  
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HHììnnhh  11..22::  QQuuảả  vvàà  hhạạtt  llạạcc  đđểể  llààmm  ggiiốốnngg  

1.2. Do kỹ thuật gieo trồng 

 Phƣơng thức và kỹ thuật gieo trồng có ảnh hƣởng lớn đến khả năng nảy 

mầm, sức nẩy mầm và mật độ cây con trên đồng ruộng: 

* Phương thức gieo trồng 

- Với đậu tƣơng: 

 

  

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  11..33::  GGiieeoo  vvããii  đđậậuu  ttưươơnngg  ttrrêênn  rruuộộnngg  qquuáá  ẩẩmm  ưướớtt  hhạạtt  mmọọcc  kkhhôônngg  đđềềuu,,  mmấấtt  

kkhhooảảnngg,,  llààmm  ggiiảảmm  mmậậtt  đđộộ  
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+ Gieo theo phƣơng thức gieo vãi trên ruộng đất ƣớt: thời gian mọc mầm 

nhanh nhƣng tỷ lệ mọc mầm không cao, mật độ, khoảng cách cây mầm không 

đồng đều. Nếu đất ruộng quá ẩm ƣớt hoặc đọng nƣớc thì hạt dễ bị thối, mất sức 

nẩy mầm. Vì vậy cần tháo cạn nƣớc, làm rãnh thoát nƣớc tốt trƣớc khi gieo. 

+ Nếu gieo trồng theo phƣơng thức làm đất tối thiểu phải lên luống cao, 

rãnh sâu, rộng thoát nƣớc tốt để tránh ngập úng nƣớc làm thối hạt, thối cây 

mầm, ảnh hƣởng sấu tới mật độ và khoảng cách cây con trên đồng ruộng. 

 

 

 

  

 

 

 

  

HHììnnhh  11..44::  LLên luống cao, rãnh sâu, rộng thoát nước tốt để tránh ngập úng nước 

- Với lạc: 

Gieo trồng theo phƣơng thức lên luống có che phủ thì tỷ lệ nẩy mầm, sức 

nẩy mầm cao hơn so với phƣơng thức gieo trồng truyền thống không có màng 

che phủ, nhất là vụ lạc thu đông. 

*  Độ sâu lớp đất lấp hạt khi gieo: 

- Khi đất trồng đậu lạc quá ẩm ƣớt nếu lớp đất lấp hạt quá dầy hạt dễ bị 

thối, tỷ lệ mọc mầm thấp, thời gian nẩy mầm kéo dài, cây mầm yếu. 

- Nơi đất cát, bạc màu, khô, nắng nóng, nếu lớp đất lấp hạt mỏng làm cho 

hạt dễ bị biến chất, mất sức nẩy mầm. (ngƣời học cần tham khảo thêm nội dung 

này tại mô đun 1, mô đun 2 của nghề này). 
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HHììnnhh  22..55::  LLạạcc  ggiieeoo  ccóó  cchhee  pphhủủ  nniilloonn  mmọọcc  ttốốtt  hhơơnn 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  11..66::  LLấấpp  hhạạtt  ssaauu  ggiieeoo 

1.3. Do chăm sóc sau gieo 

- Nếu sau gieo hạt đất quá ẩm hay ruộng bị ngập úng thì hạt giống dễ bị 

thối ủng, biến chất, mất sức nẩy mầm; ngƣợc lại nếu để quá khô hạn thì hạt 

giống không hút đƣợc no nƣớc, dẫn đến thời gian nẩy mầm kéo dài, nằm lâu 

trong đất dễ bị kiến, mối, côn trùng, chim chuột ăn phá. Mặt khác do tồn tại lâu 

trong đất nên hạt giống cũng dễ bị biến chất, cây mầm dễ bị héo chết…Tất cả 

những điều này dẫn đến mâṭ đô  ̣cây không đảm bảo. 

- Đất phủ (lấp) hạt phải tơi 

xốp, độ dày lớp đất phủ hạt 

từ 3 - 5cm tùy theo thời vụ, 

đặc điểm đất đai  
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- Đối với loại đất pha cát, đất dễ bị đóng váng, bí dí chặt, nhất là sau gieo 

gặp mƣa to, cần phải phải tiến hành xới xáo nhẹ ngay sau khi mầm bắt đầu nhú 

khỏi mặt đất để tạo sự thông thoáng, tạo điều kiện cho cây mầm sinh trƣởng, 

phát triển nhanh, khỏe, không bị chết ẻo, không bị mất khoảng làm giảm mật độ 

cây con trên ruộng. 

1.4. Do tác động của ngoại cảnh 

 Một số yếu tố ngoại cảnh bất lợi thƣờng gặp làm ảnh hƣởng sấu đến mật 

độ, khoảng cách cây con trên ruộng đậu tƣơng, lạc: 

- Sau gieo gặp mƣa lớn, mƣa kéo dài nhiều ngày, nhất là vụ Hè - Thu gieo 

trên nền đất trũng thấp. 

- Ruộng bị ngập úng nƣớc hay quá khô hạn lâu ngày 

- Vụ xuân, khi đâụ tƣơng , lạc nẩy mầm và giai đoạn cây con thƣờng  gặp 

điều kiêṇ  trời âm u, mƣa phùn lâu ngày, ẩm độ đất, ẩm độ không khí cao...dẫn 

đến sâu bệnh phát triển mạnh, nhất là sâu xám, bệnh thối lở cổ rễ, tuyến trùng 

hại rễ...làm cho cây mầm dễ bị hại.  

2. XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LƢỢNG HẠT GIỐNG CẦN DẶM 

2.1. Phƣơng pháp xác định 

 Ngay khi hạt mọc mầm, lá mầm mới nhú khỏi mặt đất cần tiến hành xác 

định đƣợc chính xác mật độ, khoảng cách của cây con trên ruộng để quyết định 

nên hay không nên dặm/tỉa bổ sung. Phƣơng pháp xác định cần phải kết hợp 2 

phƣơng pháp sau: 

- Phương pháp quan sát thực tế trên đồng ruộng: 

 Sau gieo, khi hạt bắt đầu nảy mầm nhú lên khỏi mặt đất cần thƣờng xuyên 

thăm ruộng để quan sát, nhận xét, đánh giá sơ bộ khả năng nẩy mầm của hạt 

giống và mật độ khoảng cách của cây mầm trên đồng ruộng để chủ động có biện 

pháp khắc phục. 
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 Phƣơng pháp này mang tính chủ quan, kết quả không chính xác lắm, 

nhƣng dê ̃thƣc̣ hiêṇ, có thể chấp nhận đƣợc .  

- Phương pháp điều tra theo điểm đại diện: 

 Đây là phƣơng pháp khoa học nhất, cho kết quả khá chính xác.  

Cách tiến hành: 

+ Chọn ruộng điều tra: đại diện cho giống, nền đất cao, trũng... 

+ Lấy điểm điều tra theo phƣơng pháp 9 điểm, đại diện phân bố đều khắp 

trên ruộng cần điều tra theo sơ đồ dƣới đây; 

+ Diện tích 1 điểm điều tra: Tùy theo phƣơng thức gieo trồng: 

 Nếu gieo vãi theo băng rộng: mỗi điểm điều tra là 1m
2
. 

 Nếu gieo theo khóm theo hàng trên luống hẹp: mỗi điểm điều tra là 1m 

dài mặt luống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ cách lấy điểm điều tra mật độ cây con trên ruộng 

+ Tại mỗi điểm điều tra, đếm tổng số khóm, số cây con thực tế có trong 

điểm; quan sát khoảng cách giữa các cây, khóm/hàng; giữa các hàng (rạch) với 

nhau 

1 

5 2 

3 

8 

6 

4 9 

7 
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+ Tính mật độ cây con thực tế quy ra 1m
2
 cho từng điểm, sau đó tính 

trung bình của cả 10 điểm (cho cả ruộng) 

+ Đối chiếu, so sánh với mật độ theo yêu cầu của quy trình kỹ thuật gieo 

ban đầu. Nếu mật độ thực tế thấp hơn yêu cầu ≤ 5%, mất khoảng, đất trống 

nhiều thì cần phải tiến hành dặm bổ sung ngay. 

Tuần tự các bước thực hiện như sau: 

Bƣớc 
Nội dung  

công viêc̣ 
Yêu cầu cần đạt 

Các lỗi 

 thƣờng gặp 

1 Chọn ruộng điều 

tra 

- Đại diện cho giống, nền 

đất, phƣơng thức và thời 

điểm gieo trồng 

- Ruộng điều tra 

không đại diện 

theo các tiêu chí 

đề ra 

2 Xác định và đánh 

dấu địa điểm, danh 

giới điểm điều tra 

- Đủ số điểm; đúng kích 

thƣớc, đúng hình dáng quy 

định 

- Phân bổ ngẫu nhiên, đều 

khắp trên ruộng đều tra 

- Hình dáng, kích 

thƣớc điểm điều 

tra không đúng 

- phân bổ không 

đều khắp trên 

ruộng 

3 Đếm, ghi chép số 

cây thực tế có trong 

điểm điều tra 

- Đếm chính xác số cây có 

trong điểm, không đếm thừa 

hay bỏ sót 

- Ghi chép đầy đủ, chính xác 

- Quan sát khoảng cách của 

các cây, các hàng 

- Đếm không 

chính xác 

- Ghi chép nhầm 

lẫn  

4 Tính toán mật độ - Tính đúng, chính xác, quy - Tính toán bị 
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cây con có thực tế 

trên ruộng điều tra 

ra số cây/m
2
  nhầm lẫn, sai sót 

5 So sánh với yêu 

cầu mật độ cần đạt 

- Kết luận mật độ thực tế dày 

hay thƣa so với yêu cầu (%) 

- Đƣa ra quyết định nên hay 

không nên dặm, tỉa bổ sung 

- Nếu cần dặm, tỉa bổ sung thì 

thời điểm tiến hành khi nào?  

- Đƣa ra kết luận 

và quyết định sai, 

không phù hợp 

2.2. Cách tính toán mật độ cây con trên đồng ruộng 

Tính theo công thức sau: 

MĐ (cây/m
2
)  = 

Tổng số cây đếm đƣợc trong 10 điểm điều tra 

Tổng diện tích 10 điểm điều tra 

 

2.3. Cách tính lƣợng hạt cần để dặm bổ sung 

A = B x C x P 

Trong đó: 

A: Khối lƣợng hạt giống cần có để dặm bổ sung (kg) 

B: Số hạt giống cần dặm bổ sung cho 1m
2
  

C: Diện tích của ruộng đậu, lạc cần dặm (m
2
 ) 

P: Trọng lƣợng của 1000 hạt giống (gam) 

Sau khi tính đƣợc khối lƣợng hạt giống (A) cần có để dặm bổ sung, cần 

cộng thêm khoảng 5% lƣợng hạt giống để dự phòng. 
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3. KỸ THUẬT DẶM, TỈA 

3.1. Tác dụng của dặm, tỉa 

- Dặm bổ sung để đảm bảo số cây/đơn vị diện tích theo yêu cầu, nhằm 

góp phần đạt đƣợc năng suất của đậu tƣơng, lạc theo dự kiến 

-  Tỉa có tác dụng: 

+ Để đảm bảo đƣợc mật độ, khoảng cách cây hợp lý theo quy trình kỹ thuật 

+ Loại bỏ sớm đƣợc những cây còi cọc, cây bị sâu bệnh, cây sinh trƣởng 

kém, cây dị hình 

+ Loại bỏ đƣợc cây khác dạng, khác giống 

+ Tập trung dinh dƣỡng nuôi những cây còn lại, tạo đà cho cây sinh 

trƣởng phát triển tốt. 

3.1. Yêu cầu cần đạt khi dặm, tỉa 

- Dăm, tỉa càng sớm càng tốt, thƣờng tiến hành  ngay sau khi cây mầm nhú 

lên khỏi mặt đất, có 2 lá. 

 - Sử dụng các hạt giống đã ngâm ủ nứt nanh để dặm, tránh sự chênh lệch về 

sinh trƣởng  giữa cây dặm và cây gieo trƣớc. 

  - Đối với đậu tƣơng có thể dặm bằng cây con (đƣợc gieo dự trữ cùng thời 

điểm với gieo lần đầu - Theo kiểu “làm mạ” đậu tƣơng) 

 - Khi dặm, tỉa không làm ảnh hƣởng đến các cây xung quanh 

 - Khi dăm, tỉa xong phải đảm bảo đƣợc mật độ, khoảng cách của cây con 

trên đồng ruôṇg theo quy điṇh . 

 - Dặm đúng giống. 

3.2. Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc  

3.2.1. Tỉa lần 1: 

 Căn cứ vào kết quả điều tra mật độ, khoảng cách cây con nhƣ đã nêu ở 

mục 2, tùy tình hình sinh trƣởng, phát triển của cây mầm trên đồng ruộng để đƣa 

ra mức độ cần phải tỉa bớt cây nhiều hay ít. 
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- Yêu cầu của việc tỉa cây lần 1: 

+ Tỉa sớm, kịp thời khi cây con ra đƣợc 1 - 2 lá thật 

+ Tỉa ở những nơi có mật độ cây con dày hơn so với quy định 

+ Tỉa bỏ những cây còi cọc, cây bị sâu bệnh, cây sinh trƣởng kém, cây dị 

hình, cây bị tổn thƣơng. 

+ Tỉa bỏ cây khác dạng, khác giống 

+ Không làm tổn hại đến các cây còn lại xung quanh 

+ Thu gom, tiêu hủy các cây đã nhổ bỏ, vệ sinh đồng ruộng 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

HHììnnhh  11..77::  TTỉỉaa  vvàà  ddặặmm  ccââyy  ccoonn  đđậậuu  ttưươơnngg  ggiieeoo  ttrrêênn  nnềềnn  đđấấtt  ưướớtt 

- Kỹ thuật thực hiện: 

+ Tiến hành tuần  tự dọc theo băng, theo luống. Nếu gieo trồng theo luống 

hẹp thì di chuyển trong ruộng theo rãnh luống, không dẫm đạp lên mặt luống. 

+ Quan sát, xác định nơi và cây cần tỉa bỏ 

+ Khi tỉa, một tay ấn nhẹ lên mặt đất quanh gốc cây, tay kia cầm sát gốc 

cây, nhẹ nhàng nhổ cây cần tỉa khỏi mặt luống để tránh làm gẫy nát thân lá và 

ảnh hƣởng đến rễ của cây còn lại xung quanh. 
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3.2.2. Dặm bổ sung 

* Yêu cầu cần đạt khi dặm bổ sung: 

- Dặm đúng thời điểm khi hạt đã mọc mầm nhú khỏi mặt đất, ra đƣợc 1- 2 

lá thật 

- Dặm đúng giống 

- Dặm đúng vị trí, đúng mật độ, khoảng cách, không bỏ sót khoảng trống 

bị mất cây 

- Lấp đất kín hạt dặm  

- Không làm ảnh hƣởng đến cây mầm xung quanh 

- Sau dặm, cây mầm mọc sau ít có sự chênh lệch về sinh trƣởng so với 

cây mầm mọc từ trƣớc. 

- Mật độ, khoảng cách cây con trên ruộng đƣợc đảm bảo, đồng đều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8: Dặm bổ sung trên ruộng lạc 

* Kỹ thuật thực hiện: 

Tuần tự tiến hành các bƣớc thực hiện theo bảng sau: 
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Bƣớc Nội dung công viêc̣ Yêu cầu cần đạt Các lỗi hay gặp 

1 - Chuẩn bi ̣ giống  - Chuẩn bi ̣ đ úng 

giống, đủ khối lƣợng 

hạt giống cần (kể cả 

lƣợng hạt dự phòng) 

- Lẫn giống 

- Chuẩn bi ̣  thừa 

hoặc thiếu hạt 

giống cần dặm 

2 Xử lý hạt giống để phòng 

trừ sâu bệnh gây hại 

- Nhƣ đã giới thiệu ở 

mục 4, mô đun 1 của 

chƣơng trình này. 

- Sử dụng không 

đúng hóa chất khi 

xƣ̉ lý haṭ giống  

- Xử lý không 

đúng quy trình 

3 Ngâm ủ hạt giống - Nhƣ đã giới thiệu ở 

mục 4, mô đun 1 của 

chƣơng trình này. 

- Mầm mọc quá dài, 

cây mầm yếu khi 

dặm dễ bị chết 

4 Tiến hành dặm bổ sung. 

Dặm lần lƣợt theo băng, 

theo luống đều khắp trên 

ruộng 

- Nhƣ đã nêu ở 

phần yêu cầu cần 

đạt của dặm bổ 

sung đã nêu trên.  

  

* Vật tư, công cụ cần thiết để thực hiện công việc: 

- Hạt giống lạc, đậu tƣơng cùng loại 

- Thuốc bảo vệ thực vật để xử lý hạt giống 

- Xô, thùng, chậu, bao tải để ngâm ủ hạt giống 

- Dụng cụ chứa đựng hạt giống đi dặm. 

- Dụng cụ để đào, lấp đất khi dặm hạt: cuốc lƣỡi nhỏ/cây dầm/dao nhọn 

đầu... 

- Bộ đồ bảo hộ lao động. 
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Hình 1.9: Hạt lạc ngâm ủ mọc mầm và cây con đậu tương để dặm bổ sung  

3.2.3. Tỉa lần 2 (thường gọi là tỉa định cây) 

* Mục đích:  

- Cố định mật độ, khoảng cách số cây trên đơn vị diện tích 

- Nhổ bỏ những cây con sinh trƣởng kém, còi cọc, nhiễm sâu bệnh nặng, 

đặc biệt là các loại bệnh do vi khuẩn, vi rút gây hại. 

- Nhổ bỏ các cây mầm mọc quá chậm về sau không có khả năng trở thành 

cây hiểu hiệu. 

- Nhổ thƣa bớt các cây mọc ở những nơi có mật độ cây quá dầy  

- Tập trung dinh dƣỡng nuôi các cây còn lại 

* Kỹ thuật thực hiện: 

- Thời điểm tiến hành: sau dặm bổ sung, khi cây con ra đƣợc 3 - 4 lá thật 

- Kỹ thuật thực hiện tƣơng tự nhƣ tỉa lần 1.  
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B. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. BÀI THỰC HÀNH NHÓM 

 

Bài thực hành số 1 

(3 giờ) 

Xác định mật độ cây con mọc sau gieo 

 

* Mục tiêu thực hiện:  

       Bài thực hành trang bị cho học viên kỹ năng quan sát, tính toán xác định 

chính xác đƣợc mật độ cây con mọc sau gieo để quyết định phƣơng án dặm, tỉa 

bổ sung đảm bảo mật độ cây trên ruộng đậu tƣơng, lạc. 

* Địa điểm thực hành: Trên đồng ruộng sản xuất  

* Yêu cầu trang thiết bị và nguồn lực cho thực hành: 

+ Các loại dụng cụ: thƣớc mét, giấy bút, máy tính cầm tay.  

+ Mô hình ruộng sản xuất đậu tƣơng, lạc, mỗi loại 1000 m
2 

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các bƣớc thực 

hiện của bài thực hành. 

2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện và ghi kết quả vào phiếu (theo 

mẫu in sẵn). Giáo viên quan sát các thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của học viên theo 

nhóm. 

* Các bƣớc tiến hành: 

Bƣớc 1:  

- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo viên bố trí thời gian và địa điểm thực tập 

- Chuẩn bị của học viên: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 

Bƣớc 2:  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các bƣớc thực hiện của 

bài thực hành. 
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Bƣớc 3: 

 Chia nhóm, phân địa bàn thực hiện 

Bƣớc 4:  

Các nhóm học viên thực hiện nội dung bài thực hành; ghi chép và tính kết 

quả theo mẫu phiếu sau: 

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CÂY CON MỌC SAU GIEO 

 

Nhóm sinh viên thực hiện:...................................................................................... 

Lớp.......................................................................................................................... 

Ngày thực hiện:....................................................................................................... 

Loại cây trồng:...........................................Giống:................................................. 

Kết quả xác định: 

Điểm 

điều tra 

Số cây mọc thực tế 

(cây/điểm) 

Mật độ 

(cây/m
2
) 

1 
 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Bình quân   

So sánh mật độ thực tế với mật độ cần đạt theo yêu cầu:............................ 

Bƣớc 5:  

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 
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Bài thực hành số 2 

(3 giờ) 

Dặm đậu tƣơng, lạc sau khi gieo 

 

* Mục tiêu thực hiện:  

       Bài thực hành trang bị cho học viên kỹ năng dặm bổ sung để đảm bảo đƣợc 

mật độ cây con trên ruộng đậu tƣơng, lạc. 

* Địa điểm thực hành: Trên đồng ruộng sản xuất  

* Yêu cầu vật tƣ, công cụ cần thiết để thực hiện công việc: 

- Hạt giống lạc, đậu tƣơng cùng loại đã đƣợc ngâm ủ mọc mầm đúng tiêu chuẩn 

- Xô có quai xách hoặc dụng cụ chứa đựng khác để đựng hạt giống đi dặm. 

- Dụng cụ để đào, lấp đất khi dặm hạt: cuốc lƣỡi nhỏ/cây dầm/dao nhọn đầu... 

- Bộ đồ bảo hộ lao động. 

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các bƣớc thực 

hiện của bài thực hành. 

2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện theo nội dung của bài. Giáo 

viên quan sát các thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của học viên theo 

nhóm. 

* Các bƣớc tiến hành: 

Bƣớc 1:  

- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo viên bố trí thời gian và địa điểm thực tập 

- Chuẩn bị của học viên: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 

Bƣớc 2:  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các bƣớc thực hiện của 

bài thực hành. 
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Bƣớc 3: 

 Chia nhóm, phân địa bàn thực hiện 

Bƣớc 4:  

Các nhóm học viên thực hiện nội dung bài thực hành  

Bƣớc 5:  

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 

2. CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: 

  Tại sao phải dặm, tỉa đậu tƣơng, lạc sau khi gieo? 

Câu 2:  

 Sau gieo bao nhiêu thời gian thì tiến hành dặm, tỉa là tốt nhất? 

Câu 3: 

 Giải thích tại sao nói: dùng cây mầm đậu tƣơng và dùng hạt lạc đã ngâm ủ 

nảy mầm để dặm cho ruộng đậu tƣơng, ruộng lạc là tốt nhất. 

Câu 4: 

 Khi tiến hành dặm, tỉa cho ruộng đậu tƣơng, ruộng lạc cần đạt đƣợc 

những yêu cầu gì?  

C. GHI NHỚ  

  - Cách tính lƣợng hạt giống để dặm bổ sung 

 - Thời điểm dặm, tỉa tốt nhất sau nẩy mầm là khi cây đậu, lạc trên đồng 

ruộng ra đƣợc 1-2 lá thật 

 - Các yêu cầu cần đạt đƣợc khi dặm, tỉa cho ruộng đậu, lạc  
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Bài 2 

Đặc điểm sinh trƣởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh,  

dinh dƣỡng của cây đậu tƣơng, cây lạc 

* Mục tiêu của bài dạy: 

       

 + Xác định và phân biệt đƣợc các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây 

đậu tƣơng, cây lạc trên đồng ruộng. 

 + Trình bày đƣợc các nhu cầu về điều kiện ngoại cảnh và dinh dƣỡng qua 

các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây đậu tƣơng, cây lạc trên đồng ruộng. 

+ Vận dụng, liên hệ, đánh giá, nhận xét cụ thể với việc sản xuất đậu lạc ở 

địa phƣơng mình. 

A. NỘI DUNG 

1. ĐẶC ĐIỂM CÁC THỜI KỲ SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU 

NGOẠI CẢNH, DINH DƢỠNG CỦA CÂY ĐẬU TƢƠNG, CÂY LẠC 

1.1. Các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh của cây đậu 

tƣơng 

1.1.1. Thời kỳ mọc mầm 

  Là thời kì đầu tiên trong chu kì sống của cây đậu tƣơng, đƣợc tính từ khi 

gieo hạt xuống đất, hạt hút ẩm trƣơng lên, thân mầm vƣơn lên đẩy 2 lá mầm lên 

khỏi mặt đất. 

Thời kỳ này có một số đặc điểm quan trọng cần chú ý nhƣ sau: 

 - Thời kì này kéo dài khoảng 4 - 5 ngày trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ 

thích hợp. Trong điều kiện nhiệt độ thấp và khô thời kì này có thể kéo dài từ 10-

15 ngày.  

  - Trong hạt xảy ra quá trình biến đổi mạnh mẽ nhƣ: 

   + Hạt hút nhiều nƣớc, trƣơng lên. Hạt phơi khô trƣớc khi gieo thì 

hút nƣớc càng nhanh, mạnh, càng có lợi. 
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   + Các chất trong hạt phân giải để cung cấp dinh dƣỡng cho cây 

mầm; vì thời kì này cây mầm sinh trƣởng chủ yếu dựa vào chất dinh dƣỡng 

trong hạt và lá mầm. 

 - Thời kỳ này hạt, cây mầm rất dễ bị kiến, mối, dế, sâu xám…gây hại làm 

mất sức nẩy mầm và ảnh hƣởng sấu đến mật độ cây con của quần thể ruộng đậu 

tƣơng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HHììnnhh  22..11::  SSựự  nnảảyy  mmầầmm  ccủủaa  đđậậuu  ttưươơnngg  

- Thời gian mọc và tỉ lệ mọc mầm phụ thuộc nhiều vào các yếu tố sau: 

 + Hạt giống: nếu hạt bảo quản lâu trên 6 tháng, tỉ lệ mọc mầm giảm, nếu 

thu hoạch về gieo tiếp tỉ lệ mọc mầm cao. 

+ Điều kiện môi trƣờng: 

Nhiệt độ: Hạt nảy mầm trong phạm vi nhiệt độ từ 15 - 35
o
C. Nhiệt độ 

thích hợp nhất cho cây đậu tƣơng mọc nhanh là Nhiệt độ thích hợp ::  2255  --  3300
00
CC. 

Nhiệt độ > 35
o
C hạt nảy mầm nhanh nhƣng mầm yếu còn nhiệt độ < 15

0
C kéo 

dài thời gian nảy mầm hoặc hạt khó nảy mấm thậm chí hạt không nảy mầm. 

Nhiệt độ   <<  100C phải ngừng gieo. 

 Ẩm độ: Thời kỳ nảy mầm và mọc yêu cầu đất đủ ẩm cây sẽ mọc đều, nếu 

đất khô, ẩm độ thấp kéo dài làm hạt thối. Ảnh hƣởng của khô hạn ở thời kỳ nảy 

mầm có hại hơn là quá ẩm. Ẩm độ thích hợp cho hạt nảy mầm là 70 - 80% 

 Oxi: Đất tơi xốp thông thoáng, đủ oxi hạt dễ nảy mầm, nảy mầm nhanh  
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+ Kỹ thuật làm đất và gieo hạt: Làm đất phải tơi xốp nhƣng không mịn để tránh 

bí rí. Độ sâu gieo cũng ảnh hƣởng lớn đến khả năng nảy mầm của hạt. Tùy theo 

ẩm độ đất mà độ sâu gieo hạt (hay lớp đất lấp hạt) có khác nhau; thông thƣờng 

từ 2 - 3 cm. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

HHììnnhh  22..22::  ĐĐiiềềuu  kkiiệệnn  tthhuuậậnn  llợợii  hhạạtt  mmọọcc  mmầầmm  nnhhaannhh,,  đđềềuu,,  kkhhỏỏee  

1.1.2. Thời kỳ cây con 

  Đƣợc tính từ khi mọc đến khi cây ra hoa đầu tiên. thời kỳ này còn gọi là 

thời kỳ sinh trƣởng sinh dƣỡng. Thời kỳ này có một số đặc điểm quan trọng cần 

chú ý nhƣ sau: 

 - Thời kì này kéo dài khoảng 30 - 40 ngày tùy thuộc giống và mùa vụ. Vụ 

hè thời kì này kéo dài hơn, vụ đông rút ngắn hơn, cây nhanh ra hoa. 

 - Đây là thời kì sinh trƣởng liên quan đến số hoa, số đốt của cây; vì sự phân 

hóa đốt, phân hóa hoa xảy ra hoàn toàn trong thời kì này. Vì vậy thời kì này cần 

chăm sóc tốt để cây sinh trƣởng mạnh, cho nhiều đốt, nhiều hoa. 

 - Đặc điểm của bộ rễ trong thời kì này: Sau thời kì cây con đƣợc 2-3 lá, nốt 

sần ở rễ cây đƣợc hình thành, sau đó số lƣợng tăng nhanh và hoạt động cố định 

đạm cung cấp cho cây. Khả năng này đạt đỉnh cao vào thời kì ra hoa làm quả. 

 - Thời kì này cây con dễ bị sâu bệnh phá hại: Bệnh lở cổ rễ, sâu đục thân, 

giòi đục thân, sâu ăn lá... 
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 - Biện pháp kỹ thuật cần tác động trong thời kì này: 

 + Cần bón thúc sớm vào thời kì cây đƣợc 2-3 lá thật vì lúc này nốt sần chƣa 

đƣợc hình thành. 

 + Tăng cƣờng xới xáo cung cấp oxi cho vi khuẩn hoạt động. 

 + Phòng trừ sâu bêṇh kịp thời để đậu tƣơng bƣớc vào thời kì sau. 

   

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..33::  ĐĐậậuu  ttưươơnngg  ởở  tthhờờii  kkỳỳ  ccââyy  ccoonn  vvàà  cchhuuẩẩnn  bbịị  rraa  hhooaa  

 + Ngay sau khi cây phân hóa mầm hoa cần chú ý điều tiết để tránh cây sinh 

trƣởng quá mạnh, làm mất cân đối với sinh trƣởng sinh thực, làm rụng hoa, rụng 

quả nhiều. 

1.1.3. Thời kỳ ra hoa 

 Giai đoạn này đƣợc bắt đầu kể từ khi hoa đầu tiên ra cho đến khi ra hoa 

cuối cùng. Đây là thời kỳ quan trọng vì nó ảnh hƣởng rất lớn đến năng suất đậu 

tƣơng.  Thời kỳ này có một số đặc điểm quan trọng cần chú ý nhƣ sau: 

 - Khác với một số cây khác, cây đậu tƣơng khi đã ra hoa các bộ phận khác 

vẫn tiếp tục sinh trƣởng và phát triển. 

 - Hoa đậu tƣơng là loại hoa lƣỡng tính, mọc từng chùm 2-5 hoa ở trên nách 

lá. Là loại hoa tự thụ phấn hầu nhƣ hoàn toàn, hiện tƣợng thụ phấn khác hoa chỉ 

chiếm 0,1-0,2%. 
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 - Căn cứ vào đặc tính nở hoa và sinh trƣởng của thân chia đậu tƣơng thành 

2 loại hình: 

Loại hình sinh trƣởng hữu hạn Loại hình sinh trƣởng vô hạn 

- Sau khi ra hoa chiều cao thân 

chính hầu nhƣ không tăng. 

- Những chùm hoa ở đỉnh thân, 

đỉnh cành nhiều hơn các chùm ở vị 

trí khác. 

- Đƣờng kính của phần gốc, thân, 

ngọn chênh lệch không lớn. 

- Sự nở hoa: Hoa thƣờng nở đầu 

tiên ở đốt 7, đốt 8 rồi nở lên trên và 

nở xuống dƣới. 

- Sự tích lũy chất khô nhanh. Khi ra 

hoa tích lũy đƣợc 78%. Khi làm quả 

tích lũy đƣợc khoảng 92% tổng 

lƣợng chất khô. 

 

- Sau khi ra hoa, chiều cao thân chính 

tiếp tục tăng, đến khi làm quả chiều 

cao gấp đôi khi ra hoa. 

- Sự phân bố hoa ở trên các đốt thân 

tƣơng đối đồng đều. 

- Đƣờng kính của phần gốc, ngọn 

chênh lệch lớn 

- Sự nở hoa: Hoa thƣờng nở đầu tiên 

ở đốt 4, đốt 5 nở theo qui luật lên 

trên. 

- Sự tích lũy chất khô chậm. Khi ra 

hoa tích lũy đƣợc 58%. Khi làm quả 

tích lũy đƣợc khoảng 72% tổng 

lƣợng chất khô. 

 

  

Trong sản xuất hiêṇ nay  chủ yếu trồng loại hình sinh trƣởng hữu hạn, cây 

thấp chống đổ tốt. 

 - Thời gian ra hoa có thể kéo dài 20 - 30 ngày; vào thời kì nở hoa rộ có thể 

đạt 5 - 7 hoa/ngày, thời kì cuối có thể nở 1 - 2 hoa/ngày. 

  - Đậu tƣơng ra hoa sớm hay muộn tùy thuộc vào giống, mùa vụ, vĩ độ (chủ 

yếu là độ dài ngày). Nở hoa trong thời gian dài là đặc tính có lợi của cây đậu 

tƣơng. Vì khi hoa nở gặp những điều kiện không thuận lợi làm rụng hoa thì 

những đợt hoa sau có khả năng bổ sung. Tuy nhiên hoa nở vào đợt hoa rộ cho số 

hoa hữu hiệu cao. 
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 - Trong một ngày hoa thƣờng nở vào buổi sáng, trời âm u mây mù có thể 

nở rải rác trong ngày. Sau khi nở hoa tiếp tục tồn tại trên cây khoảng 2-3 ngày. 

  - Thời kì ra hoa của đậu tƣơng rất mẫn cảm với các điều kiện ngoại cảnh 

bất thuận: nhiệt độ cao, quá khô nóng hoặc mƣa liên tục làm rụng hoa nhiều. Độ 

ẩm đất thích hợp từ 70 - 80%, ấm áp, có nắng sẽ thuận lợi cho quá trình thụ phấn 

thụ tinh, tỉ lệ kết hạt cao. 

Khác với các cây trồng khác, cây đậu tƣơng trong thời gian nở hoa thân, 

cành, lá và rễ vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Vì vậy trong thời kỳ này cây cần nhiều 

chất dinh dƣỡng, nên cần chú ý đáp ứng đầy đủ, phù hợp các chất dinh dƣỡng cho 

cây. Số lƣợng hoa nở ở giữa thân và gần gốc dễ bị tán lá che lấp ánh sáng nên cần 

phải có mật độ hợp lý để ruộng đậu tƣơng đƣợc thông thoáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HHììnnhh  22..44::  ĐĐậậuu  ttưươơnngg  ởở  tthhờờii  kkỳỳ  rraa  hhooaa,,  llààmm  qquuảả  

1.1.4. Thời kỳ làm qủa kết hạt 

  - Đối với cây đậu tƣơng giữa thời kì ra hoa và làm quả không có ranh giới 

rõ ràng. Trên cây vừa có hoa, vừa có quả, những hoa nở đợt đầu đã làm quả, 

trong khi đó những hoa ra muộn tiếp tục nở để hình thành quả. 
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  - Quá trình hình thành quả: Sau khi hoa nở đƣợc 5 - 7 ngày (sau khi thụ 

phấn thụ tinh 3-5 ngày ) thì quả bắt đầu hình thành (quả non dài khoảng 0,5cm), 

từ quả non phát triển thành quả to (chƣa có hạt) tiếp đến quả mẩy, cuối cùng quả chín. 

 - Ở thời kì làm quả, đậu tƣơng rất mẫn cảm với sự thiếu nƣớc. Đây là thời 

kì khủng hoảng nƣớc của cây. Khô hạn xảy ra ở thời kì này không những làm 

giảm trọng lƣợng hạt mà còn ảnh hƣởng đến số hạt/quả, khô hạn làm quả bị lép. 

 Vì thế cha ông ta đã có câu:  Hoa khô quả ẩm ăn to  

        Quả khô hoa ẩm thì vò lấy cây 

Vì vậy trong sản xuất cần phải tƣới nƣớc vào thời kì này. 

 - Thời kì này do thân lá phát triển mạnh, sâu bệnh phát triển và gây hại 

nhiều. các đối tƣợng sâu bêṇh thƣờng găp̣ nhƣ sâu đục quả, bệnh rỉ sắt...  

 - Các biện pháp kỹ thuật cần tác động trong thời kì này: 

 + Nếu ruôṇg bi ̣ khô haṇ , thiếu nƣớc  phải tƣới nƣớc bổ sung. 

 + Phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 

 + Bảo vệ bộ lá xanh lâu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..55::  ĐĐậậuu  ttưươơnngg  ởở  tthhờờii  kkỳỳ  llààmm  qquuảả  
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1.1.5. Thời kỳ chín 

  Đây Là thời kì cuối cùng trong chu kì phát triển của cây đậu tƣơng, đƣợc 

tính từ khi lá và quả chuyển màu vàng cho đến khi quả chín khô (thu hoạch). 

Một số đặc điểm cần chú ý ở thời kỳ này: 

 - Có sự biến đổi mạnh về hình thái bên ngoài và các chất bên trong của 

thân, quả, hạt đậu nhƣ: 

+ Hàm lƣợng nƣớc lúc đầu chiếm 90% hạt, trong quá trình chín độ ẩm hạt giảm 

dần còn 30-40%, đến một giai đoạn nào đó độ ẩm trong hạt giảm nhanh chỉ còn 

15-20%, lúc này lá khô, quả khô vàng. 

+ Hạt tích lũy nhiều chất, căng tròn và tăng dần để đạt tối đa vào thời kì thu hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..66::  ĐĐậậuu  ttưươơnngg  ởở  tthhờờii  kkỳỳ  cchhíínn  

- Thời kì này yêu cầu ẩm độ đất thấp khoảng  60% để đậu tƣơng chín nhanh và 

thuận lợi cho quá trình thu hoạch. 

- Khi thấy trên cây lá khô rụng toàn bộ là lúc thu hoạch tốt nhất. Tuy nhiên trong 

thực tế sản xuất nếu: 

 + Thu hoạch muộn một số giống bị nứt quả, làm bắn hạt ra ngoài. 

 + Thu hoạch không kịp, gặp mƣa làm hạt nảy mầm ngoài đồng ruộng. 

 + Riêng vụ đậu tƣơng đông không nhất thiết phải rụng hết lá mới thu 

hoạch. Khi quả vàng, lá vàng tiến hành thu hoạch về ủ 1-2 đêm để rụng lá rồi 

đem phơi.  
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1.2. Các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh của cây lạc 

1.2.1. Thời kỳ mọc mầm 

 Cũng tƣơng tự nhƣ đậu tƣơng, đây là thời kì đầu tiên trong chu kì sống của 

cây lạc, đƣợc tính từ khi gieo hạt xuống đất, hạt hút ẩm trƣơng lên, thân mầm 

vƣơn lên đẩy 2 lá mầm lên khỏi mặt đất. Thời kỳ này có một số đặc điểm quan 

trọng cần chú ý nhƣ sau: 

 - Thời kỳ này kéo dài 5-7 ngày trong điều kiện bình thƣờng. Trong điều 

kiện bất thuận kéo dài 15-20 ngày (rét , khô hạn).  

 - Biểu hiện bên ngoài của quá trình nảy mầm: thân mầm dài ra nhanh, rễ 

mầm lộ khỏi hạt và phát triển thành rễ chính đầu tiên cắm sâu vào đất, đồng thời 

thân mầm dài ra, đƣa lá mầm lộ khỏi mặt đất. Thân mầm lớn nhanh khiến 2 lá 

mầm tách ra và lá thật thứ nhất xuất hiện.                       

  - Trong hạt xảy ra quá trình biến đổi mạnh mẽ nhƣ: 

  + Hạt hút nhiều nƣớc, trƣơng lên. Hạt phơi khô trƣớc khi gieo thì hút 

nƣớc càng nhanh, mạnh, càng có lợi. 

  + Các chất trong hạt phân giải cung cấp dinh dƣỡng cho cây mầm; vì thời 

kì này cây mầm sinh trƣởng chủ yếu dựa vào chất dinh dƣỡng trong hạt và lá 

mầm. 

 - Thời kỳ này hạt, cây mầm rất dễ bị kiến, mối, dế, sâu xám…gây hại làm 

mất sức nẩy mầm và ảnh hƣởng sấu đến mật độ cây con của quần thể ruộng lạc. 

 

    

  

  

  

  

  

  

HHììnnhh  22..77::  QQuuáá  ttrrììnnhh  nnẩẩyy  mmầầmm  ccủủaa  hhạạtt  llạạcc  
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- Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình nảy mầm của hạt: 

 + Điều kiện ngoại cảnh:  

 Nhiệt độ thích hợp cho sự nảy mầm của hạt 25 - 300C, dƣới 120C hạt rất 

khó nảy mầm; do đó khi nhiệt độ < 120C thì không nên gieo lạc. 

 + Độ ẩm đất: thích hợp 70 - 80%. 

 + Oxi: Đất tơi xốp thông thoáng, đủ oxi hạt dễ nảy mầm, nảy mầm nhanh  

+ Chất lƣợng hạt giống: hạt lạc chứa nhiều chất béo và chất đạm, dễ bị biến   

chất trong quá trình bảo quản làm mất sức nảy mầm. Hạt giống thu hoạch về gặp 

mƣa, phơi không kịp tỉ lệ mọc mầm giảm hoặc không nảy mầm. Hạt giống có 

thời gian ngủ nghỉ bảo quản lâu cũng làm giảm tỷ lệ mọc mầm. 

 + Kỹ thuật làm đất và gieo hạt: Làm đất phải tơi xốp nhƣng không mịn để 

tránh bí rí. Độ sâu gieo cũng ảnh hƣởng lớn đến khả năng nảy mầm của hạt. Tùy 

theo ẩm độ đất mà độ sâu gieo hạt (hay lớp đất lấp hạt) có khác nhau; thông 

thƣờng từ 2 - 3 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..88::  ĐĐiiềềuu  kkiiệệnn  tthhuuậậnn  llợợii  llạạcc  mmọọcc  mmầầmm  nnhhaannhh,,  đđềềuu,,  kkhhỏỏee  

1.1.2. Thời kỳ cây con 
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 - Đƣợc tính từ khi mọc đến khi bắt đầu ra hoa kéo dài 30-40 ngày tuỳ theo 

giống và mùa vụ (vụ xuân 40 ngày, vụ thu 30 ngày). 

  - Thời kỳ này kéo dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiệt độ bình quân ngày vì 

cây lạc mẫn cảm với nhiệt độ.  Thời kỳ cây con, nhiệt độ thích hợp: 25-300 C 

- Đặc điểm của thời kỳ này: 

+ Cây sinh trƣởng chậm đặc biệt là trƣớc thời kỳ 3 lá vì chƣa có nốt sần. 

Khả năng tích luỹ chậm. 

+ Sự phân hoá đốt và mầm hoa xảy ra ở thời kỳ này, do vậy yếu tố ánh 

sáng rất quan trọng. 

 Cần chú ý mối quan hệ giữa sinh trƣởng thân chính, cành và mầm hoa. 

Nếu thân chính sinh trƣởng quá mạnh sẽ ức chế sự phân hoá cành và mầm hoa. 

Vì vậy cần phải bón cân đối N, P, K. 

+ Rễ phát triển mạnh, sâu, rộng, vào thời kỳ 3 lá nốt sần bắt đầu đƣợc hình 

thành sau đó tăng nhanh về mặt số lƣợng. 

+ Thời kì cây con cây lạc dễ bị nhiều loại sâu bệnh phá hại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..99::  TThhờờii  kkỳỳ  ccââyy  ccoonn  ccủủaa  llạạcc  

- Ở thời kỳ này cần tác động những biện pháp kỹ thuật: 

+ Bón thúc phân đạm sớm vào thời kỳ 3 lá, tạo điều kiện bộ rễ phát triển 

trƣớc. 
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+ Xới xáo sớm lúc cây đạt 3 lá 

+ Thƣờng xuyên giữ ẩm đất, ẩm độ thích hợp từ 60 - 70%. 

+ Phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..1100::  NNốốtt  ssầầnn  ởở  rrễễ  llạạcc  

1.1.3. Thời kỳ ra hoa, đâm tia 

  Do đặc điểm là thời gian phân hoá mầm hoa kéo dài nên thời gian ra hoa 

của lạc cũng kéo dài. Thời gian này kéo dài 25-40 ngày tuỳ theo giống và điều 

kiện môi trƣờng. 

- Hoa lạc là hoa lƣỡng tính, mọc chùm ở nách lá, là loại hoa tự thụ phấn 

hầu nhƣ hoàn toàn. Hiện tƣợng thụ phấn khác hoa chỉ chiếm 0,1-0,2%. 

- Nụ hoa thƣờng hình thành vào buổi chiều hôm trƣớc, đạt kích thƣớc cực 

đại vào ban đêm và nở hoa vào buổi sáng hôm sau, héo ngay vào buổi chiều. 

Hoa lạc thƣờng nở vào lúc 6 - 8h sáng. Trời âm u, hoa nở muộn hơn. Quá trình 

thụ phấn trƣớc khi hoa nở khoảng 4 - 6h (xảy ra vào lúc 1 - 3h sáng). Quá trình 

thụ tinh diễn ra khoảng 10h sau khi thụ phấn. 

- Toàn bộ thời gian ra hoa của lạc có thể chia thành 3 giai đoạn:  

 + Giai đoạn dầu (chớm hoa): kéo dài 1-3 ngày. Mỗi ngày ra rung bình 1-2 

hoa/cây/ngày. 

 + Giai đoạn hoa rộ: kéo dài 10-15 ngày, là thời kỳ ra hoa liên tục của lạc, 

có thể đạt 5-7 hoa/cây/ngày. 
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 Những hoa nở ở giai đoạn đầu và giai đoạn hoa rộ hầu hết là những hoa 

hữu hiệu. Do vậy trong kỹ thuật trồng trọt phải tạo điều kiện cho hoa ra tập 

trung, thời kì hoa rộ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhƣng số hoa nhiều. 

+ Giai đoạn hết hoa: Sau giai đoạn hoa rộ số hoa giảm hẳn, lác đác 1-2 

hoa/cây. Đây là những hoa cuối thời kì sinh trƣởng. 

 Thời kỳ ra hoa cây lạc rất mẫn cảm với yếu tố ngoại cảnh bất thuận: hạn, 

rét, sâu bệnh. Thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ thích hợp: 24-330 C; độ ẩm đất thích 

hợp 70-80% 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..1111::  TThhờờii  kkỳỳ  rraa  hhooaa  ccủủaa  llạạcc  

- Thời kỳ này cây cần nhiều nƣớc nhất, do đó không đƣợc để hạn trong thời 

kỳ này. 

- Thời kỳ ra hoa cây lạc có đặc điểm sinh trƣởng thân lá rất mạnh, tích luỹ 

đƣợc 40% trọng lƣợng chất khô, thuận lợi cho lạc ra nhiều hoa và nhiều quả. 

- Trong một số trƣờng hợp, sinh trƣởng thân lá quá mạnh làm lạc bị lốp do 

một số nguyên nhân chính sau: 

 + Do bón quá nhiều N, không cân đối với P, K. 

 + Trong đất giầu N nhƣng nghèo P, Ca, sự phân bố các chất dinh dƣỡng 

không hợp lý chỉ tập trung ở thân lá mà không chuyển về quả, hạt đƣợc. 
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+ Sau thời kỳ hoa ra rộ tiến hành xới và vun đất cao vào gốc cây để tạo 

bóng tối và ẩm độ cho quả lạc phát triển. 

 + Khắc phục lạc bị lốp bằng cách bón vôi bột: 300-500 kg/ha tung vào sáng 

sớm trên mặt lá. 

 Sự hình thành tia: Sau khi hoa nở khoảng 4 ngày (đã đƣợc thụ phấn, thụ 

tinh), thì đầu cuống hoa phân chia mạnh, tạo thành tia quả. Tia quả phát triển 

nhanh theo hƣớng đâm xuống đất để hình thành quả lạc. 

 - Điều kiện để cho quả lạc phát triển:                         

+ Đất phải đủ ẩm  

+ Tia quả phải nằm trong bóng tối (phải đâm đƣợc vào trong đất) 

 + Cần có sự cọ xát cơ giới. 

Ngoài ra tia muốn phát triển thành quả cần phải có đủ ôxy để hô hấp và đủ 

các chất dinh dƣỡng (tia quả có khả năng hấp thụ trực tiếp một số nguyên tố 

dinh dƣỡng, nhất là Ca). 

 - Biện pháp kỹ thuật cần tác động ở thời kỳ này: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  22..1122::  TTiiaa  llạạcc  hhììnnhh  tthhàànnhh  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn  tthhàànnhh  qquuảả  
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1.1.4. Thời kỳ hình thành quả và chín 

- Sau thời kỳ hoa rộ, xuất hiện một số tia đâm xuống đất để phát triển hình 

thành quả và quá trình hình thành quả diễn ra nhƣ sau: 

Tia phải đâm xuống đất khoảng 5-6 ngày thì thay đổi hình dạng phía đầu 

tia. Đến ngày thứ 9 đầu tia phình to hình thành quả lạc non; đến ngày 18-20 quả 

lạc đạt kích thƣớc tối đa nhƣng chƣa có hạt, đến ngày 30 có hạt, ngày 40 hạt to, 

mẩy sau khoảng 60 ngày quả chín. 

- Chia quá trình phát triển của quả thành 2 giai đoạn: 

 + Giai đoạn 1: Sự hình thành vỏ quả, trong 20 ngày đầu khi tia đâm xuống 

đất là giai đoạn phát triển của vỏ quả. Giai đoạn này, vỏ quả giữa chiếm hầu hết 

khoang quả, hạt lớn rất chậm. 

 + Giai đoạn 2: Tích luỹ vật chất vào trong quả và hạt, làm hạt mẩy lên. 

 - Vào thời kỳ chín cùng với sự biến đổi hình thái bên ngoài, bên trong quả 

có sự biến đổi nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hàm lƣợng nƣớc, chất đạm, chất đƣờng giảm dần trong quá trình chín 

của quả. 

+ Hàm lƣợng chất béo (lipit), protein tăng dần và đƣợc tích luỹ vào hạt, đạt 

tối đa khi thu hoạch.  

- Các biện pháp kỹ thuật cần chú ý ở thời kỳ quả chín:  

QuQu¸̧ trtr××nhnh hh××nhnh ththµµnhnh ququ¶¶, h, h¹¹ t t ®®ÕnÕn chÝnchÝn

HHììnnhh  22..1133::  QQuuáá  ttrrììnnhh  hhììnnhh  tthhàànnhh  qquuảả  ccủủaa  llạạcc  
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+ Tiếp tục phòng trừ sâu bệnh 

+ Duy trì độ ẩm thích hợp (70-80%). Nếu để độ ẩm cao hạt lạc có thể nảy 

mầm ngoài đồng ruộng hoặc bị nấm bệnh làm thối quả. Nếu để khô hạn, qủa 

không phát triển đƣợc, bầu lạc bị teo. 

2. NHU CẦU DINH DƢỠNG CỦA ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

2.1. Nhu cầu dinh dƣỡng của cây đậu tƣơng 

2.1.1. Yêu cầu về đạm 

- Đạm là nguyên tố dinh dƣỡng quan trọng nhất của cây đậu tƣơng. 

- Nhu cầu đạm của cây đậu là liên tục nhƣng nhu cầu đạm lớn nhất là vào 

thời kì ra hoa, đặc biệt là giai đoạn hoa rộ đến quả mẩy. 

- Các nguồn dinh dƣỡng đạm của cây đậu: 

 + Đạm sinh học: Do vi sinh vật cộng sinh cung cấp, nguồn đạm này có thể 

cung cấp 2/3 tổng lƣợng đạm mà cây cần. Tuy nhiên nguồn đạm này cung cấp 

nhiều vào thời kì ra hoa, làm quả, trƣớc thời kỳ 3 lá chƣa có. 

  + Nguồn đạm có sẵn ở trong đất, tùy thuộc vào loại đất trồng. 

  + Nguồn đạm do con ngƣời bón bổ sung vào (dạng phân hữu cơ hoặc phân 

khoáng, phân bón qua lá) 

 Tuy nhiên, đạm trong cây phần lớn do vi khuẩn nốt sần cộng sinh ở hệ rễ 

cung cấp. Nó có thể đáp ứng 60 - 70% lƣợng đạm cây cần. Nguồn đạm này 

đƣợc tăng từ khi cây có ba lá thật và đạt tối đa khi cây ra hoa rộ sau đó giảm 

dần. 

- Tùy theo giống, đất đai, thời vụ và phƣơng thức gieo trồng…bình quân 

1ha đậu tƣơng cần bón thêm từ 50 - 80 kg phân đạm urê 

2.1.2. Yêu cầu về lân 

- Lân có tác dụng súc tiến sự hình thành phát triển của bộ rễ, hình thành 

nốt sần và các cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt...  

- Đủ lân số lƣợng và kích thƣớc nốt sần tăng rõ rệt, quả chắc, số hạt và 

trọng lƣợng hạt tăng. 
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- Cây hút lân trong suốt quá trình sinh trƣởng và phát triển nhƣng chủ yếu 

là thời kì đầu. Thời kì cuối lân chuyển từ thân, lá về quả và hạt. 

- Thiếu lân cây nhỏ, sinh trƣởng chậm, lá hẹp, đầu lá nhọn và cong lên, có 

màu xanh tối, mặt lá có chấm nâu. Thiếu lân nghiêm trọng thân có màu đỏ, rễ có 

màu nâu, ít hoa, quả. 

- Tùy theo giống, đất đai, thời vụ và phƣơng thức gieo trồng…bình quân 

1ha đậu tƣơng cần bón thêm từ 250 - 300 kg phân lân supe 

2.1.3. Yêu cầu về kali 

Kali đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi và chuyển hóa các chất ở 

trong cây. 

- Làm tăng tính chống bệnh, chịu lạnh, chống đổ…cho cây  

- Thiếu kali, mép lá bị cháy, lá bị cong lên phía trên, cây chống chịu và 

sinh trƣởng kém. 

- Cây cần kali trong suốt quá trình sinh trƣởng, phát triển nhƣng cần nhiều 

nhất ở thơì kỳ ra hoa. Thời kì cuối kali chuyển từ thân, lá về quả, hạt. 

- Tùy theo giống, đất đai, thời vụ và phƣơng thức gieo trồng…bình quân 

1ha đậu tƣơng cần bón thêm từ 80 - 100 kg kali clorua 

2.1.4. Yêu cầu một số chất dinh dưỡng khác 

 Ngoài các chất dinh dƣỡng cần với số lƣợng lớn nêu trên, trong quá trình 

sinh trƣởng phát triển cây đậu tƣơng còn cần một số các chất dinh dƣỡng quan 

trọng khác nhƣ: 

  Đối với đất chua cần bón thêm vôi bột với lƣợng 300-500 kg /ha. 

 Có thể bón thêm phân vi lƣợng có chứa các chất nhƣ: Mo, Bo, Cu, 

Zn…Phun từ 1-2 lần vào thời kì đậu tƣơng ra hoa.  

 Ngoài ra có thể bón phân vi khuẩn đối với vùng đất chƣa trồng đậu tƣơng 

bao giờ, đất nghèo vi khuẩn nốt sần. 
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2.2. Yêu cầu dinh dƣỡng của cây lạc 

2.2.1. Yêu cầu về đạm 

- Vai trò của phân đạm đối với cây lạc 

 Đạm là yếu tố dinh dƣỡng quyết định đến sinh trƣởng của cây lạc, thiếu 

đạm cây có biểu hiện lá vàng, sinh trƣởng kém, thân lạc còi cọc, phân cành ít, ít 

hoa, ít quả, trọng lƣợng quả giảm, năng suất thấp thậm chí không cho thu hoạch.  

- Các nguồn dinh dƣỡng đạm của cây lạc: 

 + Đạm sinh học: Do vi sinh vật cộng sinh cung cấp, nguồn đạm này có thể 

cung cấp 2/3 tổng lƣợng đạm mà cây cần. Tuy nhiên nguồn đạm này cung cấp 

nhiều vào thời kì ra hoa, làm quả, trƣớc thời kỳ 3 lá chƣa có. 

  + Nguồn đạm có sẵn ở trong đất, tùy thuộc vào loại đất trồng. 

 + Do bón vào (dạng phân hữu cơ hoặc phân khoáng) 

Thời kỳ cây hấp thụ đạm nhiều nhất là thời kỳ ra hoa, làm quả kết hạt. 

Thời kỳ này chỉ chiếm 20-25% thời gian sinh trƣởng nhƣng hấp thu từ 40-50% 

tổng lƣợng đạm. 

- Tùy theo giống, đất đai, thời vụ và phƣơng thức gieo trồng…bình quân 1ha lạc 

cần bón thêm từ: 40 – 50 kg đạm urê, trong trƣờng hợp đất xấu bón 60 – 70 kg. 

Nếu trồng lạc không che phủ nilon thì nên bón làm 2 lần: Lần 1: bón sớm khi 

lạc mới có 2-3 lá kép; lần 2: bón khi lạc ra hoa  

2.2.2. Yêu cầu về lân 

- Vai trò của lân 

 + Kích thích cho bộ rễ phát triển, do đó tạo đƣợc nhiều nốt sần. 

  + Kích thích phân nhánh, phân cành nhiều, tăng tính chống chịu. 

 + Là nguyên tố cung cấp và trao đổi năng lƣợng rất cần thiết cho quá trình 

tổng hợp, chuyển hóa các chất ở trong cây. 

- Nhu cầu lân của lạc:  

 Khả năng hấp thụ lân của lạc kém, do đó lƣợng lân bón cho lạc tƣơng đối 

cao, tùy theo đất, giống và thời vụ gieo trồng có thể bón bổ sung từ 400 - 450 kg 

supe lân cho 1 ha lạc. 
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 Lạc hấp thu lân nhiều nhất vào thời kỳ ra hoa và thời kỳ hình thành quả, 

chiếm 45% tổng lƣợng lân mà cây cần. Thời kỳ sinh trƣởng đầu lạc cũng cần 

nhiều lân. 

 Do phân lân có hiệu quả chậm, vì vậy nên bón sớm chủ yếu là bón lót. 

2.2.3. Yêu cầu về kali 

- Vai trò của kali: 

+ Kali không trực tiếp tham gia vào thành phần cấu tạo của cây, nhƣng có 

vai trò là chất điều chỉnh và xúc tác cho các quá trình trao đổi chất trong cây. 

 + Vai trò quan trọng nhất của kali là xúc tiến quang hợp và tổng hợp các 

chất quan trọng ở trong cây. 

 + Kali làm tăng độ cứng cây, hạn chế xâm nhập của sâu bệnh, tăng tính 

chống rét, khô hạn; nhất là thời kỳ cây non 

- Nhu cầu kali của lạc chủ yếu vào thời kỳ đầu. 

- Tùy theo đất, giống và thời vụ gieo trồng có thể bón bổ sung từ 80 - 120 kg 

kali clorua cho 1 ha lạc. 

- Nên bón sớm trƣớc thời kỳ ra hoa (60% nhu cầu kali đƣợc hấp thu vào thời kỳ 

ra hoa, làm quả) 

2.3.4. Yêu cầu về can xi (vôi) 

- Vai trò của canxi đối với lạc:                                        

+ Điều chỉnh độ chua của đất để tạo ra môi trƣờng thích hợp cho rễ và vi 

khuẩn nốt sần hoạt động. 

  + Là nguyên tố dinh dƣỡng cho cây 

 + Nếu thiếu can xi thì vỏ quả lạc không hình thành đƣợc, vỏ quả bị giòn. 

 + Chống lốp đổ cho cây 

 + Làm tăng khả năng hấp thu đạm của rễ, xúc tiến sự chuyển đạm từ thân lá 

về hạt để tăng chất lƣợng hạt. 

 + Ngăn ngừa các chất gây độc cho cây. 
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 Bản thân tia và quả lạc có khả năng hút đƣợc can xi, do đó bón vôi bột gần 

tia và quả là rất tốt.  

- Kỹ thuật bón: Nên bón lót vôi cùng với phân chuồng; bón thúc vào thời kỳ lạc 

ra hoa - hoa rộ.  

2.2.5. Yêu cầu một số chất dinh dưỡng khác 

Ngoài các chất dinh dƣỡng cần với số lƣợng lớn nêu trên, trong quá trình 

sinh trƣởng phát triển cây đậu tƣơng còn cần một số các chất dinh dƣỡng quan 

trọng khác nhƣ: 

- Lƣu huỳnh: 

 + Là thành phần của một số axit amin cấu tạo nên protein. 

 + Kéo dài thời gian ra hoa của lạc, do đó bón đạm sunfat tốt hơn urê. 

- Magiê: 

 Có trong thành phần diệp lục, do đó có tác dụng tốt đối với sự hình thành 

diệp lục và quang hợp cho cây. 

- Có thể bón thêm phân vi lƣợng có chứa các chất nhƣ: Mo, Bo, Cu, Zn…Phun 

từ 1-2 lần vào thời kì lạc ra hoa.  

 Ngoài ra có thể bón phân vi khuẩn đối với vùng đất chƣa trồng lạc bao giờ, 

đất nghèo vi khuẩn nốt sần. 
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B. CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1:  

 Nêu những đặc điểm chính của các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây 

đậu tƣơng, cây lạc. Vận dụng những hiểu biết này nhƣ thế nào vào việc chăm 

sóc để cây đậu tƣơng lạc sinh trƣởng, phát triển tốt. 

Câu 2: 

 Hãy giải thích câu nói sau: “ Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc”.  

C. GHI NHỚ  

  - Đặc điểm và yêu cầu các yếu tố ngoại cảnh của cây đậu tƣơng, cây lạc 

trong từng thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của nó 

 - Vai trò, tác dụng của các loại phân bón (các chất dinh dƣỡng chính) đối 

với cây đậu tƣơng, cây lạc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

BÀI 3 

BÓN THÚC PHÂN CHO ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

 

* Mục tiêu của bài dạy: 

      

- Về kiến thức: 

Trình bày đƣợc vai trò, tác dụng và sự cần thiết phải bón thúc phân cho cây 

đậu tƣơng, cây lạc 

- Về kỹ năng: 

 + Lựa chọn đúng thời điểm cần bón, số lần cần bón 

 + Xác định và tính đúng, đủ lƣợng, loại phân, dạng phân cần bón 

 + Thực hiện đƣợc các khâu công việc bón phân theo đúng quy trình và kỹ 

thuật đề ra. 

- Về thái độ: 

 + Thận trọng, chịu khó 

 + Có ý thức tiết kiệm phân bón, nâng cao đƣợc hiệu quả của việc bón 

phân; bảo vệ đƣợc cây trồng, bảo vệ môi trƣờng. 

A. NỘI DUNG 

1. TÁC DỤNG CỦA BÓN THÚC PHÂN CHO ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

1.1. Khái niệm về bón thúc 

Bón thúc là bón bổ sung phân bón nhằm cung cấp dinh dƣỡng vào những giai 

đoạn nhất định khi mà cây trồng cần nhiều dinh dƣỡng nhất trong quá trình sinh 

trƣởng phát triển.  

1.2. Tác dụng của việc bón thúc cho đậu tƣơng, lạc 

- Cung cấp chất dinh dƣỡng đầy đủ và kịp thời cho cây khi nhu cầu chất dinh 

dƣỡng của cây cao nhất , trong khi nguồn dinh dƣỡng trong đất đã bị giảm sút do 

cây trồng hút, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh trƣởng phát triển của cây. 
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- Nhu cầu về các yếu tố dinh dƣỡng khác nhau đối với cây trồng không 

giống nhau ở tất cả các giai đoạn. Bón thúc cho cây nhằm đáp ứng nhu cầu về 

các yếu tố dinh dƣỡng rất cần thiết trong giai đoạn đó, nếu thiếu các yếu tố này 

sẽ làm giảm ngiêm trọng năng suất và phẩm chất hạt (ví dụ thời kỳ phân nhánh, 

phân cành, ra hoa cây cần nhiều đạm; thời kỳ hình thành và phát triển quả, hạt 

cây có nhu cầu về kali rất cao. Nếu thiếu kali sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

năng suất và phẩm chất đậu, lạc...).  

 - Khả năng giữ chất dinh dƣỡng của đất là có hạn, nhất là trồng đậu lạc trên 

đất có thành phần cơ giới nhẹ, hoặc rất nhẹ, đất cát pha, bạc màu, khả năng giữ 

nƣớc, giữ phân kém. Nếu tập trung lƣợng phân bón quá lớn trong một lần bón có 

thể dẫn đến tình trạng phân bón bị mất đi do quá trình rửa trôi hoặc do bị chuyển 

hoá thành các dạng khác mà đất không có khả năng giữ lại, cây trồng không có khả 

năng hấp thu đƣợc. Bón thúc sẽ khắc phục đƣợc hiện tƣợng này. 

- Bón thúc phân bón hợp lý còn có khả năng phòng chống đƣợc sâu bệnh hại 

- Bón thúc phân bón hợp lý còn có khả năng điều chỉnh đƣợc chất lƣợng sản 

phẩm đậu tƣơng, lạc  

1.3. Nguyên tắc chung khi bón thúc phân cho đậu tƣơng, lạc 

* Lượng phân bón thúc và số lần bón thúc 

     Tƣơng tự nhƣ đối với bón lót, lƣợng phân bón thúc phụ thuộc vào loại phân 

bón, đặc điểm tính chất đất, giống đậu lạc trồng và điều kiện thời tiết khí hậu. 

Đất trồng có thành phần cơ giới nhẹ, nghèo mùn, khả năng giữ dinh dƣỡng 

kém, nên chia lƣợng phân bón thúc ra làm nhiều lần để bón. 

Giống chịu thâm canh nhƣ các giống lai cần bón thúc với lƣợng phân lớn 

hơn so với các giống địa phƣơng có tiềm năng năng suất thấp. 

Bón vào thời điểm thời tiết thuận lợi, hạn chế khả năng mất phân, cây trồng 

hấp thu dinh dƣỡng tốt hơn  

* Loại phân dùng cho việc bón thúc 

Với mục đích cung cấp chất dinh dƣỡng nhanh chóng và kịp thời cho cây, nên 

khi bón thúc cần sử dụng các loại phân dễ tan, dễ tiêu để cây trồng có thể sử dụng 
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đƣợc ngay nhƣ phân đạm, phân kali hoá học, nƣớc phân chuồng hoai mục, phân lân 

ngâm nƣớc giải, các loại phân vi sinh hữu cơ phun qua lá...vv.  

Đối với các ruộng đậu tƣơng, lạc trồng theo phƣơng thức có màng che phủ đất 

thì không áp dụng biện pháp bón phân thúc qua đất đƣợc. Nếu cần bón thì sử dụng 

các loại phân sinh học, hòa tan trong nƣớc rồi phun qua lá vào những giai đoạn sinh 

trƣởng, phát triển cần thiết của cây. Riêng đối với lạc có thể bón bổ sung vôi bột 

vào giai đoạn trƣớc khi cây ra hoa, cây sinh trƣởng mạnh có biểu hiện bị lốp bằng 

cách rắc tung trên lá lạc.      

2. QUY TRÌNH BÓN BÓN THÚC PHÂN CHO ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

2.1. Căn cứ xác định và yêu cầu cần đạt đƣợc 

2.1.1. Căn cứ để xác định quy trình bón 

Để xây dựng đƣợc một quy trình bón phân có hiệu quả cho cây đậu tƣơng,  

lạc phụ thuộc vào nhiều yếu tố; trong thực tế không có một quy trình cố định bắt 

buộc áp dụng cho tất cả các vùng miền, mùa vụ trồng đậu tƣơng, lạc mà cần căn 

cứ vào điều kiện, đặc điểm cụ thể để xây dựng một quy trình bón hợp lý và hiệu 

quả nhất. Thƣờng dựa vào một số căn cứ quan trọng sau: 

- Đặc điểm, tính chất, độ phì nhiêu của đất 

- Thời vụ gieo trồng 

- Giống, kỹ thuật canh tác, phƣơng thức gieo trồng 

- Đặc điểm sinh trƣởng phát triển của cây trồng 

- Nhu cầu dinh dƣỡng qua các giai đoạn sinh trƣởng, phát triển của cây 

- Điều kiện thời tiết khí hậu từng mùa, từng vùng miền khác nhau 

- Đặc điểm, tính chất của các loại phân bón  

- Khả năng đầu tƣ thâm canh 

2.1.2. Các yêu cầu cần đạt được khi bón phân cho đậu tương, lạc 

* Bón phân phải cân đối:  
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Bón phân cân đối phản ánh sự phù hợp về liều lƣợng, tỷ lệ giữa các loại 

phân bón đƣợc sử dụng. Liều lƣợng bón phải phù hợp với loại giống, nhu cầu dinh 

dƣỡng trong từng giai đoạn sinh trƣởng, phát triển của cây.   

"Bón phân cân đối đƣợc hiểu là cung cấp cho cây trồng đúng các chất 

dinh dƣỡng thiết yếu, đủ liều lƣợng, tỷ lệ thích hợp, thời gian bón hợp lý cho 

từng đối tƣợng cây trồng, đất, mùa vụ cụ thể, đảm bảo cho năng suất cao" 

Cây trồng có yêu cầu đối với các chất dinh dƣỡng với lƣợng và tỷ lệ nhất 

định. Thiếu một chất dinh dƣỡng nào đó, cây sinh trƣởng và phát triển kém, 

ngay cả những khi đƣợc đáp ứng đầy đủ các chất dinh dƣỡng khác. 

Các nguyên tố dinh dƣỡng không chỉ tác động trực tiếp lên cây mà còn có 

ảnh hƣởng qua lại trong việc phát huy hoặc hạn chế tác dụng của nhau. 

Bón phân không cân đối sẽ không phát huy đƣợc tác dụng tốt của các loại 

phân, gây lãng phí mà còn có thể gây ra những tác dụng không tốt đối với năng 

suất, chất lƣợng sản phẩm và đối với môi trƣờng. 

* Bón phân hợp lý: 

Hợp lý thể hiện sự hài hòa trong việc lựa chọn loại phân bón, phƣơng 

pháp, kỹ thuật bón phân, hài hòa giữa các yếu tố dinh dƣỡng trong các loại phân 

bón đƣợc sử dụng 

Sử dụng loại phân bón thích hợp với cây đậu, lạc, điều kiện đất đai, khí 

hậu, kỹ thuật canh tác sẽ đảm bảo góp phần tăng năng suất cây trồng với hiệu 

quả kinh tế cao nhất, không để lại các hậu quả tiêu cực lên nông sản và môi 

trƣờng sinh thái.  

Bón phân hợp lý là thực hiện nguyên tắc 5 đúng sau: 

- Sử dụng đúng loại phân 

Có nhiều loại phân bón khác nhau, mỗi loại có đặc điểm và tác dụng 

riêng. Cần xác định đúng chủng loại phân bón sử dụng, bón không đúng loại 

phân không những phân không phát huy đƣợc hiệu quả, mà còn có thể gây ra 

những hậu quả xấu. Để xác định đúng loại phân bón cần căn cứ vào các yếu tố: 
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loại cây trồng, giống, yêu cầu về chủng loại dinh dƣỡng, đặc điểm và tính chất 

của đất nơi sẽ diễn ra việc bón phân 

-  Bón đúng lúc, đúng thời điểm 

+ Nhu cầu đối với các chất dinh dƣỡng của cây thay đổi tuỳ theo các giai 

đoạn sinh trƣởng và phát triển. Bón đúng thời điểm cây cần phân mới phát huy 

đƣợc tác dụng.  

+ Cây đậu tƣơng lạc có nhu cầu đối với các chất dinh dƣỡng thƣờng 

xuyên. Vì vậy, để cây có thể sử dụng tốt phân bón, nên chia ra bón nhiều lần vào 

các thời điểm cây có nhu cầu cao nhƣng đồng thời cũng có năng lực hút dinh 

dƣỡng mạnh. Bón quá tập trung vào một lúc với liều lƣợng lớn cây không thể sử 

dụng hết, phân bị tổn thất nhiều, và có thể gây ra những tác động xấu đối với cây 

trồng, môi trƣờng. 

- Bón đúng đối tượng 

Mục đích của việc bón phân là cung cấp chất dinh dƣỡng cho cây. Vì vậy, 

đối tƣợng của việc bón phân ở đây là cây đậu tƣơng, lạc đƣợc gieo trồng trên 

đồng ruộng chứ không phải là cung cấp dinh dƣỡng cho cỏ dại hay các sinh vật 

khác có trong ruộng. 

Trong một số trƣờng hợp cây trồng sinh trƣởng và phát triển tốt tạo nên 

nguồn thức ăn dồi dào cho sâu bệnh tích luỹ và gây hại nặng. Càng bón thêm 

phân, sâu bệnh càng phát sinh gây hại nặng hơn. Trong trƣờng hợp này, bón 

phân cần nhằm đạt mục tiêu là ngăn ngừa sự tích luỹ và gây hại của sâu bệnh. 

Bón phân trong một số trƣờng hợp có tác dụng làm tăng khả năng chống 

chịu của cây trồng đối với các điều kiện bất thuận và với sâu bệnh hại. Về khía 

cạnh này, các loại phân kali phát huy tác dụng rất rõ.  

Nhƣ vậy, bón phân không phải lúc nào cũng là để cung cấp thêm chất 

dinh dƣỡng, thúc đẩy sinh trƣởng và phát triển của cây trồng. Có những trƣờng 

hợp phải tác động theo chiều hƣớng ngƣợc lại: cần kìm hãm bớt tốc độ tăng 

trƣởng và phát triển của cây trồng, làm tăng tính chống chịu của chúng 

-  Bón đúng và phù hợp với diễn biến thời tiết 
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Điều kiện thời tiết có ảnh hƣởng đến chiều hƣớng tác động và hiệu quả 

của phân bón. Mƣa làm rửa trôi phân bón gây lãng phí lớn. Nắng gắt cùng với 

tác động của các hoạt động phân bón có thể cháy lá, hỏng hoa, quả 

Tuỳ điều kiện cụ thể về thời tiết khí hậu của từng mùa vụ ở từng vùng 

khác nhau để lựa chọn đúng loại phân, dạng phân và điểm bón sẽ nâng cao hiệu 

suất sử dụng phân bón.  

- Bón đúng cách 

Để bón phân cho đậu tƣơng, lạc có thể áp dụng nhiều phƣơng pháp khác 

nhau: bón vào rãnh, bón rải trên mặt đất, hoà vào nƣớc phun lên lá, bón phân kết 

hợp với tƣới nƣớc, v.v... Đối với mỗi phƣơng pháp có nhiều kiểu bón khác nhau: 

rắc bột, dúi viên phân vào gốc, pha thành dung dịch để tƣới vv... 

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn cách bón phù hợp với loại 

cây trồng, loại đất, giai đoạn sinh trƣởng để tăng hiệu quả sử dụng phân bón. 

2.2. Đặc điểm của một số loại phân thƣờng dùng bón cho đậu tƣơng, lạc 

Hầu hết các loại phân bón hiện có trên thị trƣờng đều có thể sử dụng để 

bón cho cây đậu tƣơng, lạc. Tuy nhiên, trong sản xuất hiện nay thƣờng sử dụng 

phổ biến các loại phân sau đây: 

2.2.1. Phân đạm Urê CO(NH2)2 

Phân đạm là tên gọi chung để chỉ các loại phân hoá học có chứa yếu tố 

dinh dƣỡng đạm, khi bón nhằm cung cấp đạm cho cây. Hiện nay trên thị trƣờng 

có nhiều loại phân đạm có thể dùng để bón cho cây đậu tƣơng, cây lạc. 

- Phân Urê chứa 44 – 48% N, trung bình = 46% 

- Trên thị trƣờng có 2 loại phân urê chủ yếu:  

+ Loại tinh thể màu trắng, hạt tròn, dễ tan trong nƣớc. Hút ẩm mạnh 

+ Loại có dạng viên, nhỏ nhƣ trứng cá. Loại này có thêm chất chống ẩm nên 

dễ bảo quản, dễ vận chuyển nên đƣợc dùng nhiều trong sản xuất nông nghiệp.  

- Khi tiếp xúc với không khí và ánh nắng urê rất dễ bị phân huỷ (hiện tƣợng mất 

đạm dƣới dạng khí) 
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Hình 3.1: Phân đạm ure 

- Phân urê thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau, trên nhiều loại 

đất khác nhau. Vì vậy, loại phân đạm này đang đƣợc sử dụng khá phổ biến trong 

sản xuất 

- Phân urê đƣợc dùng chủ yếu để bón thúc. Có thể pha với nồng độ thấp 

tƣ̀ 0.5 – 1,5% để phun lên lá.  

2.2.2. Phân lân  

* Phân lân supe 

-  Supe lân có công thức Ca(H2PO4)2.CaSO4 

- Supe lân còn đƣợc gọi là supephotphat hay phân lân Lâm Thao. 

- Trong supe lân có 16 – 20% P2O5, trung bình 18%. Ngoài ra, trong phân này 

có chứa một lƣợng lớn thạch cao.  

- Đặc điểm, tính chất của phân: 

+ Thƣờng có dạng bột mịn vô định hình, màu trắng, vàng xám hoặc màu 

xám thiếc. Một số trƣờng hợp supe lân đƣợc sản xuất dƣới dạng viên 

+ Tƣơng đối dễ hoà tan trong nƣớc nên cây dễ sử dụng. Phân phát huy 

hiệu quả nhanh, ít bị rửa trôi 

+ Supe lân ít hút ẩm, nhƣng nếu cất giữ không cẩn thận vẫn có thể bị vón cục, 

hoặc bị nhão.  
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+ Phân có tính ăn mòn kim loaị, dễ làm hỏng bao bì và dụng cụ chứa đựng 

bằng sắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Phân lân super 

- Sử dụng:  

+ Supe lân có thể dùng để bón lót hoặc hòa nƣớc bón thúc cho đậu lạc 

+ Supe lân có thể dùng để ủ với phân chuồng với tỷ lệ 2- 5% supe lân, 

vừa có tác dụng tăng chất lƣợng phân chuồng ủ vừa tăng hiệu quả của phân lân. 

Sử dụng bón lót cho đậu lạc rất tốt. 

+ Để tăng hiệu lực của phân, nên bón tập trung theo hốc, hoặc sản xuất 

thành dạng viên để bón cho cây 

* Phân lân nung chảy 

- Phân lân nung chảy còn đƣợc gọi là Tecmô phôtphat hay lân Văn Điển 

- Tỷ lệ P2O5 là 15 – 20%. Trong phân còn có canxi 30%, một tỷ lệ đánh kể 

các chất có tính kiềm: magiê (12 – 13%) 

- Phân có thể sử dụng để bón lót  hoặc bón thúc 

- Không nên trộn lẫn phân này với các dạng phân đạm amon vì dễ làm 

mất đạm dƣới dạng khí NH3 

- Phân lân tecmô phôt phat phát huy hiệu lực tốt ở các vùng đất chua, mặt 

khác còn có tác dụng làm giảm độ chua của đất 
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- Phân sử dụng có hiệu quả cao trên các vùng đất cát nghèo, đất bạc màu 

trồng đậu tƣơng, lạc (vì phân chứa nhiều vôi, có các nguyên tố vi lƣợng và một 

ít kali) 

- Khi sử dụng nên bón rải đều trên ruộng hiệu quả sẽ cao hơn so với bón 

trung trong hốc, rãnh. 

2.2.3. Phân kali 

 Hiện nay trong sản xuất thƣờng sử dụng 2 loại phân kali là kali clorua và 

kalisunphat để bón cho đậu tƣơng, lạc, nhất là kali clorua có màu đỏ. 

* Phân kali clorua  

- Phân kali clorua (KCl) còn đƣợc gọi clorua kali, phân kali đỏ 

- Hiện nay trên thị trƣờng chủ yếu là bán kali clorua đỏ hồng 

- Hàm lƣợng K2O 58 – 62%. Ngoài ra trong phân còn có muối ăn (NaCl)  

- Phân kaliclorua có dạng bột bao gồm các hạt màu hồng xen lẫn các hạt 

màu trắng nên trông có dạng nhƣ muối ớt, (nên còn gọi là phân muối ớt).  

- Phân dễ hút ẩm, hoà tan mạnh trong nƣớc 

 - Có thể dùng để bón cho nhiều loại cây trên nhiều loại đất khác nhau.  

- Có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc cho đậu lạc rất có hiệu quả.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Phân kaliclorua đỏ 
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* Phân kali sulphat  

- Kali sulphat hay sunphat kali (K2SO4): hàm lƣợng K2O 45 – 50%. Ngoài 

ra trong phân còn chứa lƣu huỳnh với hàm lƣợng 18%.  

- Phân có dạng hạt nhỏ, mịn, màu trắng; dễ tan trong nƣớc, ít hút ẩm ít 

vón cục 

- Phân kali sunphat thích hợp cho nhiều loại cây trồng. Trong phân có 

chứa chất lƣu huỳnh (S) là nguyên tố dinh dƣỡng cần thiết cho các loại cây có 

nhu cầu lƣu huỳnh cao nhƣ: đậu, lạc 

2.2.4. Phân hữu cơ 

Phân hữu cơ là một nhóm rất đa dạng, bao gồm các loại: phân chuồng, 

phân xanh, phân vi sinh và các loại phân hữu cơ khác. Đƣợc chế biến từ tàn tích 

và chất thải của sinh vật. Khi đƣợc bón vào đất, phân hữu cơ bị phân giải cung cấp 

chất dinh dƣỡng cho cây trồng. 

Loại phân hữu cơ dùng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp là phân 

chuồng đã đƣợc chế biến, ủ hoai mục. 

Đặc điểm của phân hữu cơ: 

- Phân hữu cơ là loại phân toàn diện, khác với các loại phân khác, trong 

thành phần của phân hữu cơ có chứa đầy đủ các chất dinh dƣỡng, bao gồm cả 

các nguyên tố đa lƣợng, trung lƣợng, vi lƣợng và cả chất kích thích sinh trƣởng. 

Vì vậy khi bón phân hữu cơ, cây trồng đƣợc cung cấp đầy đủ các chất dinh 

dƣỡng cần thiết cho quá trình sinh trƣởng, phát triển của cây. Trong thực tế, 

phân hữu cơ đƣợc coi là nền dinh dƣỡng của cây trồng. 

 - Lƣợng dinh dƣỡng quy ra chất hữu hiệu trong phân hữu cơ thƣờng ở 

mức thấp, và ở dạng khó tiêu cần trải qua quá trình phân giải cây trồng mới có 

thể sử dụng đƣợc. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu sinh trƣởng, phát triển của cây 

trồng, cần phối hợp với các loại phân khác, nhằm cung cấp kịp thời dinh dƣỡng 

cho cây. 

 - Phân hữu cơ có khả năng cải tạo đất một cách trực tiếp và lâu dài, làm 

tăng cƣờng độ xốp, kết cấu đất, tăng khả năng thấm và giữ nƣớc của đất, tăng 
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khả năng giữ chất dinh dƣỡng. Sở dĩ nhƣ vậy là do trong phân hữu cơ có chứa 

một tỷ lệ chất hữu cơ lớn và một số vi sinh vật thúc đẩy các quá trình chuyển 

hoá trong đất. 

- Trong một số loại phân hữu cơ còn chứa một số chất độc hại (bao gồm 

các chất có mùi hôi thối, các chất có hại với môi trƣờng), bên cạnh đó trong 

thành phần của các loại phân có nguồn gốc từ chất thải động vật có chứa nhiều 

vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời, gia súc và cây trồng. Vì vậy trƣớc khi sử dụng 

phải xử lý chế biến tiêu độc. 

Ngoài các loại phân đƣợc dùng rất phổ biến nêu trên, trong sản xuất đậu, 

lạc hiện nay còn sử dụng khá phổ biến các loại phân nhƣ: phân hữu cơ vi sinh, 

phân vi lƣợng, phân hỗn hợp NPK...do nhiều hãng, nhiều nƣớc sản xuất và có 

tác dụng, hiệu quả khác nhau.                                      

2.3. Quy trình bón thúc phân cho đậu tƣơng 

2.3.1. Bón cho đậu tương vụ xuân 

Quy trình 1 (dùng cho nền đất nghèo dinh dƣỡng): 

- Lượng phân bón  

Phân chuồng hoai mục: 5 – 8 tấn/ ha 

Đạm urê 50 – 60 kg/ ha 

Sunphat kali: 100 – 150 kg/ ha 

Supelân: 150 – 300kg/ ha 

- Cách bón 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai mục và toàn bộ phân lân bón theo 

hàng hoặc theo hốc. 

- Bón thúc: chia làm 2 lần 

Bón thúc lần 1: Khi cây đƣợc 2 - 3 lá thật dùng 2/3 lƣợng đạm + 1/3 

lƣợng kali 

Bón thúc lần 2: Khi cây đƣợc 6 - 7 lá thật dùng hết 2/3 lƣợng kali còn lại 

riêng 1/3 lƣợng đạm phải căn cứ vào tình trạng dinh dƣỡng của cây để quyết 

định bón hay không bón. 
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Quy trình 2: 

- Đối với đậu tương trồng trên đất phù sa: 

Lƣợng phân bón cho 1 ha là: 

5-6 tấn phân chuồng 

30 - 40 kg đạm ure 

80 - 120 kg kaliclorua 

150 – 300 kg supe lân 

- Đối với đậu tương trồng trên đất bạc màu, đất cát biển, đất feralit trên nền 

phù sa cổ: 

 Lƣợng phân bón cho 1 ha  là: 

8-10 tấn phân chuồng 

60 kg đạm ure 

100 – 120 kg kaliclorua 

200 – 350 kg supe lân 

Tuỳ vào độ chua của từng loại đất để bón từ 400 - 500 kg vôi bột  

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, vôi, 50% lƣợng đạm và 50% kali. 

+ Bón  thúc 50% lƣợng đạm và 50% lƣợng kali còn lại, kết hợp làm cỏ, 

vun gốc khi cây có 3-5 lá.  

Nếu dùng phân hỗn hợp NPK: Bón lót 70% lƣợng phân NPK + phân 

chuồng + vôi, bón thúc 30% lƣợng phân NPK còn lại + toàn bộ lƣợng kali khi 

cây có 3-5 lá.  

+ Bón thúc làm 2 đợt.  

Đợt 1 khi cây có 1-2 lá thật, kết hợp tỉa dặm cây đều để cây không lấn át 

nhau.  

Đợt 2 khi đậucây có 5-6 lá thật; kết hợp xới, xáo và vun gốc  

Quy trình 3: (đối với đậu tƣơng trồng trên đất có địa hình dốc) 

- Lƣợng phân cho cây đậu tƣơng trên 1ha: 

5 - 8 tấn phân chuồng 
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60 - 100 kg đạm urê 

100 - 150 kg kaliclorua 

300 - 400 kg supelân 

- Cách bón: 

Bón lót toàn bộ phân chuồng + Lân + 1/3 lƣợng đạm 

Bón thúc lần 1 khi cây có 2-3 lá thật: 1/3 lƣợng đạm + 1/3 lƣợng kali 

Bón thúc lần 2 vào thời kì cây đạt 5-6 lá, bón nốt số phân còn lại 

Đối với đất chua bón thêm vôi bột với lƣợng 300-500 kg vôi bột/ha. 

Có thể bón thêm phân vi lƣợng: Mo, Bo, Cu, Zn…Phun từ 1-2 lần vào 

thời kì đậu tƣơng ra hoa. Ngoài ra bón phân vi khuẩn đối với vùng đất chƣa 

trồng đậu tƣơng bao giờ, nghèo vi khuẩn. 

2.3.2. Bón phân cho đậu tương vụ Hè - Thu gieo trên nền đất ướt 

 Có thể áp dụng theo quy trình 1 hoặc quy trình 2 sau đây 

Quy trình 1: 

-  Lượng phân bón:  Tính cho 1 ha  

Phân chuồng hoai mục 8 - 10 tấn 

Đạm ure: 2 - 80 kg 

Kaliclorua: 80 - 100 kg  

Supelân: 300 - 400 kg 

- Cách bón: 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, phân lân trộn với đất bột hoặc bùn ao 

phơi khô đập nhỏ để lấp hạt. 

+ Bón thúc: Chia làm 2 lần 

Bón thúc lần 1: Bón 1/2 phân đạm và kali khi cây có 2 - 3 lá kép, bón xa 

gốc 5cm, kết hợp xới vun nhẹ gốc và lấp phân. 

 Bón thúc lần 2: Bón nốt số phân còn lại. Bón khi cây 5 - 6 lá kép hoặc 

khi cây chuẩn bị ra hoa. 
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Quy trình 2: 

- Lƣợng phân bón: Tính cho 1 ha 

+ Phân chuồng: 5-6 tấn  

+ Đạm ure: 80kg; lân Super 30kg; Kaliclorua 150kg 

+ Nếu đất chua: Bón vôi bột 300-500kg 

- Cách bón: 

Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, vôi bột, 1/2 lƣợng đạm và kali trƣớc khi 

gieo hạt. 

Vôi bón vãi khi cày bừa làm đất, lân ủ với phân chuồng, đạm, kali sau đó 

bón theo hốc. 

Lƣợng đạm và Kali còn lại bón thúc 2 lần. 

Lần 1: Khi cây 1-2 lá thật; lần 2 khi cây có 5-6 lá. 

Quy trình 3: (áp dụng khi trồng đậu tƣơng theo phƣơng thức làm đất tối 

thiểu trên nền đất ƣớt không bón lót đƣợc) 

- Lƣợng phân bón: tính cho 1 ha 

80 - 90 kg đạm urê; 

80 - 90 kg clorua Kali; 

200 - 250 kg supe lân. 

- Cách bón: 

Do đất ƣớt không bón lót đƣợc nên phải bón thúc kịp thời.  

Bón bằng cách hoà vào nƣớc rồi tƣới cho cây làm 3 lần. 

Lần 1: Cây có 2 lá đơn, bón 1/3 phân đạm và 1/2 phân lân. 

Lần 2: Cây có 2-3 lá kép, bón 1/3 đạm, 1/2 phân lân và 1/2 phân Kali. 

Lần 3: Sau khi gieo 28 - 30 ngày, bón 1/3 phân đạm, 1/2 phân kali. 

2.3.3.  Bón phân cho đậu tương vụ Đông 

- Lượng phân bón: Tính cho 1 ha   

            Phân chuồng hoai mục: 8 – 10 tấn 

Đạm urê: 100 - 120 kg  

                   Kali clorua: 80 100 kg 
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Supe lân: 250 - 300 kg 

                      

-  Cách bón: 

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + 1/2 phân lân 

+ Phân đạm + 1/2 supe lân pha loãng tƣới vào các thời kỳ: 16, 27 và 40 

ngày sau gieo. 

- Kali bón thúc vào đợt cuối cùng, bón xa gốc, tƣới nƣớc để phân tự tan. 

2.4. Quy trình bón thúc phân cho cây lạc 

2.4.1. Bón phân cho lạc trồng không có màng che phủ 

 Tùy theo điều kiện cụ thể có thể áp dụng theo 1 trong các quy trình sau: 

Quy trình 1: (dùng cho trồng lạc trên nền đất nghèo dinh dƣỡng)  

- Lƣợng phân bón cho 1 ha: 

   8 - 10 tấn phân chuồng 

   50 - 100 kg ure 

   60 - 100 kg kaliclorua 

   300 - 400 kg supelân 

   500 kg vôi bột 

 - Cách bón:  

+ Bón lót: 100% phân chuồng + 100% lân + 10% KCl + 50% CaO 

 + Thúc 2 lần. Lần 1: 50% đạm khi lạc có 2-3 lá thật. Lần 2: 50% đạm + 

50% vôi bột khi lạc ra hoa. 

 Ngoài ra có thể bón thêm phân vi sinh hữu cơ, phân vi lƣợng: Mo, Cu, Zn 

và một số nguyên tố khác trên nền N, P, K. Hiệu quả của các loại phân này có 

thể làm tăng năng suất lạc từ 5-10 % 

 Cách sử dụng phân vi lƣợng: phun từ 1-2 lần vào thời kỳ lạc bắt đầu ra hoa. 

 Xử lý phân vi khuẩn: bằng cách trộn đều hạt giống với phân nitragin trƣớc 

khi gieo. Sau gieo phải lấp đất ngay. 

Qui trình 2: (dùng cho trồng lạc trên nền đất phù sa, đất bãi, đất tốt) 

- Liều lƣợng phân bón: Tính cho 1 ha 
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  Phân chuồng : 8 – 10 tấn 

  Đạm urê : 40 – 50kg. Trong trƣờng hợp đất xấu bón 60 – 70 kg 

    Supe lân: 400 – 450 kg 

    Kaliclorua: 100 - 120 kg 

    Vôi bột: 300 - 400 kg 

-  Cách bón. 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng và phân  lân trộn đều để bón trƣớc khi 

gieo hạt, 50% vôi bột. Chú ý tránh không cho hạt tiếp xúc  trực tiếp  với phân. 

+ Bón thúc: Chia làm 2 lần 

Lần 1: Khi lạc có từ 2 - 3 lá thật bón 2/3 lƣợng N + 1/3 lƣợng kaly 

   Lần 2: Khi cây lạc ra hoa bón 1/3 lƣợng N (bổ sung trong trƣờng 

hợp  thiếu N) + 2/3 lƣợng phân  kaly.                 

Bón vôi: 50% lƣợng vôi còn lại, bón trực tiếp trên cây hoặc vào gốc ở thời 

kỳ ra hoa rộ. 

2.4.2. Bón phân cho lạc trồng có màng che phủ 

- Bón lót toàn bộ lƣợng phân. Vôi bột để lại 50% bón khi lạc ra hoa rộ. 

- Ở thời kỳ trƣớc khi lạc ra hoa, nếu cần thiết có thể sử dụng phân bón qua 

lá phun bổ sung dinh dƣỡng cho cây. Liều lƣợng và cách sử dụng theo hƣớng 

dẫn ghi trên bao bì của từng loại phân sử dụng cụ thể.  

3. CÁC BƢỚC VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH BÓN 

3.1. Bón thúc cho đậu tƣơng  

3.1.1. Đối với đậu tương trồng theo hàng, theo luống 

Thực hiện tuần tự theo các bƣớc đƣợc ghi trong bảng hƣớng dẫn sau: 

Bƣớc Nội dung công việc Yêu cầu cần đạt 
Những lỗi 

thƣờng gặp 

1 Xác định thời điểm 

bón 

Xác định đúng thời điểm 

bón theo yêu cầu sau: 

Xác định sai 

thời điểm bón 
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- Lần 1: khi cây ra đƣợc 2-3 

lá thật 

- lần 2: khi cây ra đƣợc 5-6 

lá thật 

2 Chuẩn bị phân bón: 

- Xác định loại, dạng 

phân cần 

- Tính lƣợng phân cần 

có để bón 

Tính và mua đủ lƣợng, 

đúng các loại phân bón cần 

có để bón cho lần bón cụ 

thể 

Tính sai lƣợng, 

loại, tỷ lệ phân 

cần bón 

3 Trộn hỗn hợp đều các 

loại phân trƣớc khi 

bón 

- Đảo trộn đều, đủ lƣợng, 

đúng tỷ lệ các loại phân 

trƣớc khi bón 

Đảo trộn không 

đều 

4 Rải phân  - Rải đều, đúng vị trí, đủ 

lƣợng phân cần bón  

- Không làm rơi vãi, mất 

mát phân 

- Rải phân không 

đều, không đủ, 

nơi nhiều nơi ít 

phân. 

5 Lấp phân Đảo trộn đều phân với đất; 

lấp đất kín phân 

Không lấp đất 

kín phân  

3.1.2. Đối với đậu tương gieo vãi theo băng rộng trên ruộng đất ướt  

 Các bƣớc tiến hành tƣơng tự nhƣ bón cho đậu tƣơng trồng theo hàng, theo 

luống, chỉ khác là phân đƣợc rải đều khắp trên mặt ruộng và không cần phải lấp 

kín phân (không thực hiện bƣớc 5 nhƣ trên) 

3.2. Bón thúc cho lạc trồng không che phủ ni lon  

Thực hiện tuần tự theo các bƣớc đƣợc ghi trong bảng hƣớng dẫn sau: 
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Bƣớc Nội dung công việc Yêu cầu cần đạt 
Những lỗi 

thƣờng gặp 

1 Xác định thời điểm 

bón 

Xác định đúng thời điểm 

bón theo yêu cầu sau: 

- Lần 1: khi cây ra đƣợc 2-3 

lá thật 

- lần 2: khi cây ra đƣợc 5-6 

lá thật 

- Rắc vôi bột khi cây bắt 

đầu ra hoa 

Xác định sai 

thời điểm bón 

2 Chuẩn bị phân bón: 

- Xác định loại, dạng 

phân cần 

- Tính lƣợng phân cần 

có để bón 

Tính và mua đủ lƣợng, 

đúng các loại phân bón cần 

có để bón cho lần bón cụ 

thể 

Tính sai lƣợng, 

loại, tỷ lệ phân 

cần bón 

3 Trộn hỗn hợp đều các 

loại phân trƣớc khi 

bón 

- Đảo trộn đều, đủ lƣợng, 

đúng tỷ lệ các loại phân 

trƣớc khi bón 

Đảo trộn không 

đều 

4 Rải phân  - Rải đều, đúng vị trí, đủ 

lƣợng phân cần bón  

- Không làm rơi vãi, mất 

mát phân 

- Rải phân không 

đều, không đủ, 

nơi nhiều nơi ít 

phân. 

5 Lấp phân Đảo trộn đều phân với đất; 

lấp đất kín phân 

Không lấp đất 

kín phân  
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 Hình 3.4: Trộn và đảo đều các loại phân trước khi bón thúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Rải phân và đảo trộn lấp đất kín phân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Ruộng lạc sau khi đã bón phân thúc đợt 2 
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B. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Các bài thực hành nhóm 

 

Bài thực hành số 3 

Nhận biết một số các đặc điểm, tính chất đặc trƣng của một số loại phân 

hóa học thƣờng dùng bón cho đậu tƣơng, lạc 

 

* Mục tiêu thực hiện:  

       Bài thực hành trang bị cho học viên kỹ năng quan sát, nhận biết chính xác 

đƣợc một số loại phân hoá học chủ yếu thƣờng đƣợc sử dụng để bón cho đậu 

tƣơng, lạc. 

* Địa điểm thực hành: Trên lớp học  

* Yêu cầu trang thiết bị và nguồn lực cho thực hành: 

+ Mẫu một số phân đạm, kali, lân không biết trƣớc nhãn mác. 

+ Xô, chậu đựng nƣớc để hoà tan phân 

+ Giấy bút, máy tính cầm tay.  

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các 

bƣớc thực hiện của bài thực hành. Giáo viên làm mẫu lần đầu. 

2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện và ghi kết quả vào 

phiếu (theo mẫu in sẵn). Giáo viên quan sát các thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của học 

viên theo nhóm. 

* Các bƣớc tiến hành: 

Bƣớc 1:  

- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo viên bố trí thời gian và địa điểm thực tập; 

chuẩn bị các mẫu phân bón. 

- Chuẩn bị của học viên: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 
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Bƣớc 2:  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và tiến hành làm mẫu theo nội 

dung trình tự các bƣớc thực hiện của bài thực hành.  

Học viên quan sát, ghi nhớ. 

Bƣớc 3: 

 Chia nhóm học viên, phân địa bàn thực hiện 

Bƣớc 4:  

Các nhóm học viên thực hiện nội dung bài thực hành; ghi chép và tính kết 

quả theo mẫu phiếu sau: 

KẾT QUẢ NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN 

 

Nhóm sinh viên thực hiện:...................................................................................... 

Lớp.......................................................................................................................... 

Ngày thực hiện:....................................................................................................... 

Kết quả xác định bằng phƣơng pháp cảm quan: 

Mẫu  

quan sát 
Mầu sắc Mùi 

Dạng kết 

tinh 

Khả năng 

hút ẩm 

Khả năng 

hoà tan 

1 
 

    

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Kết luận: 

Mẫu  

quan sát 

Loại phân 

(đạm/lân/kali) 

Tên phân 

(ghi tên phân cụ thể) 

1 
 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Bƣớc 5:  

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 
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Bài thực hành số 4 

Bón phân thúc cho cây đậu tƣơng, cây lạc giai đoạn cây 3-4 lá  

* Mục tiêu thực hiện:  

       Bài thực hành trang bị cho học viên kỹ năng thực hiện các thao tác trong 

quy trình kỹ thuật bón phân thúc cho đậu tƣơng, lạc. 

* Địa điểm thực hành: Trên đồng ruộng sản xuất  

* Yêu cầu trang thiết bị và nguồn lực cho thực hành: 

+ Các loại phân bón cần. 

+ Xô, chậu, dụng cụ chứa đựng, vận chuyển phân bón. 

+ Cuốc, xẻng, cân.  

+ Giấy bút, máy tính cầm tay. 

+ Ruộng đậu tƣơng, ruộng lạc ở giai đoạn cây đƣợc 3-4 lá thật. Diện tích 

100m
2
 mỗi loại.  

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các 

bƣớc thực hiện của bài thực hành. Giáo viên làm mẫu lần đầu. 

2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện theo nội dung của bài 

thực hành. Giáo viên quan sát các thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của học 

viên theo nhóm. 

* Các bƣớc tiến hành: 

Bƣớc 1:  

- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo viên bố trí thời gian và địa điểm thực tập;  

- Chuẩn bị của học viên:  

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 

+ Tính đúng, chính xác và chuẩn bị đầy đủ lƣợng phân bón cần thiết. 

Bƣớc 2:  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và tiến hành làm mẫu theo nội 

dung trình tự các bƣớc thực hiện của bài thực hành. Học viên quan sát, ghi nhớ. 
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Bƣớc 3: 

 Chia nhóm học viên, phân địa bàn thực hiện 

Bƣớc 4:  

Các nhóm học viên thực hiện nội dung bài thực hành theo trình tự các 

bƣớc đã đƣợc hƣớng dẫn nhƣ sau: 

- Xác định diện tích cần phải bón; 

- Xác định loại, lƣợng phân cần bón; 

- Cân đủ, đúng loại phân cần bón; 

- Đảo trộn phân; 

- Rắc phân theo hàng, luống đúng quy định; 

- Xới xáo đất mặt luống, lấp kín đất kín phân; 

- Vệ sinh đồng ruộng, dụng cụ lao động. 

Bƣớc 5:  

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 

2. Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1: 

 Trình bày tác dụng của việc bón phân thúc cho đậu tƣơng, lạc 

Câu 2:  

 Bón thúc phân đạm với lƣợng nhiều vào thời kỳ cây đậu tƣơng, lạc đang 

ra hoa thì có ảnh hƣởng gì đến năng suất đậu, lạc sau này không? 

Câu 3: 

 Anh (chị) hiểu nhƣ thế nào về ý nghĩa của câu nói sau: 

“Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc”. 

C. GHI NHỚ 

- Quy trình bón phân cho cây đậu tƣơng, lạc 

- Cách tính lƣợng phân cần bón cho một đơn vị diện tích đậu tƣơng, lạc 

theo quy trình đã đƣợc xác định. 
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BÀI 4 

XỚI XÁO, LÀM CỎ, VUN GỐC CHO ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

 

* Mục tiêu của bài dạy: 

      

- Về kiến thức: 

Trình bày đƣợc tác dụng, ý nghĩa và sự cần thiết phải tiến hành xới xáo, 

làm cỏ, vun gốc cho đậu tƣơng, lạc 

- Về kỹ năng: 

 + Lựa chọn đúng thời điểm cần tiến hành xới xáo, làm cỏ, vun gốc 

 + Thực hiện đƣợc các khâu công việc xới xáo, làm cỏ, vun gốc cho đậu 

lạc theo đúng quy trình và kỹ thuật đề ra. 

- Về thái độ: 

 + Thận trọng, chịu khó 

 + Có ý thức bảo vệ đƣợc cây trồng, bảo vệ môi trƣờng. 

A. NỘI DUNG 

1. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA BỘ RỄ ĐẬU TƢƠNG, LẠC VÀ TÁC DỤNG 

CỦA XỚI XÁO, LÀM CỎ, VUN GỐC 

1.1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển bộ rễ của đậu, lạc 

1.1.1. Đặc điểm phát triển của bộ rễ của cây đậu tương, cây lạc 

Rễ cây đậu tƣơng, cây lạc khác với rễ cây hoà thảo là có rễ chính và rễ 

phụ. Rễ chính có thể ăn sâu 30-50cm và có thể trên 1m. Trên rễ chính mọc ra 

nhiều rễ phụ, rễ phụ cấp 2, cấp 3 tập trung nhiều  ở tầng  đất 7-8 cm rộng 30-40 

cm
2
. Trên rễ chính và rễ phụ có nhiều nốt sần. Bộ rễ phân bố nông sâu, rộng 

hẹp, số lƣợng nốt sần ít hay nhiều phụ thuộc vào giống, đất đai, khí hậu và kỹ 

thuật trồng.   
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Quá trình phát triển của bộ rễ có thể phân ra làm 2 thời kỳ:   

Thời kỳ thứ nhất: Phát triển lớp rễ đầu tiên, thời kỳ này rễ cái và rễ phụ 

đầu tiên phát triển mạnh kéo dài ra và sinh nhiều rễ con. Thời kỳ này thƣờng kéo 

dài từ 30-40 ngày sau mọc.   

Thời kỳ thứ hai: Lớp rễ đầu tiên phát triển chậm dần, rễ con không nhú ra 

nữa thậm chí có một số rễ con khô đi. Lúc này phần thân sát gốc nơi tiếp giáp 

với cổ rễ hình thành các rễ phụ nhỏ kéo dài ra và phát triển cho tới khi gần thu 

hoạch. Số lƣợng có thể 30-40 rễ phụ ăn ở phía gần mặt đất. Lớp rễ này có nhiệm 

vụ cung cấp đầy đủ chất dinh dƣỡng cho sự phát triển của thân, lá và làm quả. 

Trong kỹ thuật trồng nên chú ý thời kỳ này, cần vun đất sao cho lớp rễ này phát 

triển mạnh.   

Một đặc điểm hết sức quan trọng cần lƣu ý là trên bộ rễ của cây đậu, lạc 

có rất nhiều nốt sần. Đó là các u bƣớu nhỏ bám vào các rễ. Nốt sần là kết quả 

cộng sinh của một số loại vi sinh vật có tên khoa học là Rhizobium Japonicum 

với rễ cây đậu tƣơng, lac. Trong một nốt sần có khoảng 3-4 tỷ vi sinh vật, mà ta 

chỉ có thể nhìn thấy chúng qua kính hiển vi phóng đại 600 - 1000 lần. Vi sinh 

vật thƣờng có dạng hình cầu hoặc hình que. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HHììnnhh  44..11::  NNốốtt  ssầầnn  ttrrêênn  rrễễ  ccủủaa  ccââyy  đđậậuu,,  llạạcc  
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* Đặc điểm và quá trình hình thành của nốt sần   

Nốt sần ở rễ đậu tƣơng, lạc thƣờng tập trung ở phần rễ nằm ở tầng đất từ 

0-20cm, từ 20-30cm nốt sần ít dần và nếu sâu hơn nữa thì có ít hoặc không có.   

Nốt sần đóng vai trò chính trong quá trình cố định đạm khí trời cung cấp 

cho cây. Lƣợng  đạm cung cấp cho cây khá lớn khoảng 30-60  kg/ha. Nốt sần có 

thể dài lcm, đƣờng kính 5-6 mm. Khi mới hình thành có màu trắng sữa, khi có 

khả năng tổng hợp đạm tốt nhất thì bên trong nốt sần có màu hồng (màu 

globulin có cấu tạo gần giống Hemoglobin trong máu có Fe).   

Nốt sần là những bƣớu nhỏ bám vào rễ của cây. Đƣợc hình thành sớm sau 

mọc 10 - 15 ngày. Vi khuẩn xâm nhập vào rễ qua miền lông hút và tế bào biểu 

bì. Kích thƣớc, số lƣợng và khả năng cố định đạm của vi khuẩn nốt sần tăng dần 

và đạt cao nhất vào thời kỳ ra hoa rộ. 

 Các nốt sần có kích thƣớc to, nằm gần rễ chính và bên trong có dịch màu 

hồng là những nốt sần có khả năng cố định đạm cao. Còn ngƣợc lại những nốt 

sần có kích thƣớc nhỏ, nằm xa rễ chính, bên trong có dịch màu xanh hoặc xanh 

xám là những nốt sần  chƣa  hoặc hết khả năng cố định đạm. 

 Quá trình hình thành nốt sần kéo dài 16-21 ngày. Trƣờng hợp bình thƣờng 

nốt sần bắt đầu xuất hiện sau mọc 14-15 ngày, phát triển nhiều và mạnh nhất 

vào lúc đậu tƣơng ra hoa và làm quả tập trung nhiều nhất ở lớp rễ thứ nhất.   

Số lƣợng nốt sần nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện đất trồng, 

các chất dinh dƣỡng đối với đậu tƣơng. Trồng đậu tƣơng trên đất đã trồng đậu 

tƣơng, thì nốt sần hình thành sớm hơn và nhiều hơn. Đất chua quá hoặc kiềm 

quá nốt sần hình thành kém. pH thích hợp cho sự hình thành của nốt sần là 6-7, 

vì vậy việc lựa chọn đất trồng đậu tƣơng thích hợp rất quan trọng. Điều kiện 

dinh dƣỡng cũng ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển của nốt sần. Nhìn chung 

bón đầy đủ NPK thì nốt sần phát triển mạnh, bón P2O5 có tác dụng thúc đẩy sự 

phát triển của nốt sần, còn hiệu quả kali không rõ lắm. Bón đạm không thích 

hợp ức chế sự hình thành và phát triển của nốt sần.   
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Quan hệ giữa vi sinh vật nốt sần với cây đậu tƣơng là mối quan hệ cộng 

sinh: cây cung cấp chất dinh dƣỡng cho vi khuẩn hoạt động, ngƣợc lại vi khuẩn 

lại tổng hợp nitơ tự do của không khí chuyển sang dạng đạm hữu cơ cây có thể 

sử dụng đƣợc.  

Cây cung cấp càng nhiều chất dinh dƣỡng cho vi sinh vật hoạt động thì vi 

sinh vật càng phát triển và tích luỹ đạm đƣợc càng nhiều cho cây, làm cho cây 

sinh trƣởng và phát triển tốt. 

Số lƣợng, phẩm chất và trọng lƣợng của nốt sần có quan hệ chặt chẽ với 

sinh trƣởng, phát triển và năng suất của đậu, lạc. Vì vậy trong kỹ thuật canh tác 

cần tạo điều kiện cho hoạt động của rễ và vi khuẩn nốt sần phát triển tốt, nhƣ: 

 - Tiến hành xới xáo sớm ngay từ khi cây có 2 - 3 lá thật. 

      - Cày bừa làm đất kỹ, làm đất tơi xốp,, tƣới nƣớc và cung cấp dinh dƣỡng 

đầy đủ kịp thời. 

  - Đất chua, bón vôi để nâng pH đất. 

- Xác định thời vụ gieo trồng thích hợp đồng thời kết hợp chọn giống có 

khả năng cố định đạm cao. 

- Nhiễm khuẩn bằng phân vi khuẩn Nitrazin đối với vùng đất mới, đất cấy 

lúa, đất ngập úng.  

1.1.2. Đặc điểm hình thành, phát triển quả và hạt của lạc 

  Sau thời kỳ hoa rộ, xuất hiện một số tia đâm xuống đất để phát triển hình 

thành quả. Quá trình hình thành quả diễn ra nhƣ sau: 

 Sau khi thụ tinh, lớp tế bào ở đầu cuống hoa phân chia mạnh, tạo thành tia 

quả (sau khi hoa nở khoảng 4 ngày). Tia quả phát triển nhanh, đƣa các tế bào 

noãn đƣợc thụ tinh nằm ở đầu tia, đâm xuống đất. 

  Tia muốn phát triển thành quả cần phải có đủ ôxy để hô hấp và đủ các chất 

dinh dƣỡng (tia quả có khả năng hấp thụ trực tiếp một số nguyên tố dinh dƣỡng, 

nhất là canxi). 

Tia phải đâm xuống đất khoảng 5-6 ngày thì thay đổi hình dạng phía đầu 

tia. Đến ngày thứ 9 đầu tia phình to hình thành quả lạc non; sau 18-20 ngày quả 
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lạc đạt kích thƣớc tối đa nhƣng chƣa có hạt, đến ngày thứ 30 bắt đầu hình thành 

hạt; từ ngày thứ 40 trở đi hạt phát triển to dần, chắc mẩy, sau khoảng 60 ngày 

quả chín. 

- Điều kiện để cho quả lạc phát triển tốt:                         

+ Đất đủ ẩm, tia lạc phải nằm trong bóng tối (trong đất) 

 + Cần có sự cọ xát cơ giới. 

- Chia quá trình phát triển của quả thành 2 giai đoạn: 

 + Giai đoạn 1: Sự hình thành vỏ quả, trong 20 ngày đầu khi tia đâm xuống 

đất là giai đoạn phát triển của vỏ quả. Giai đoạn này, các tế bào nhu mô của vỏ 

quả giữa chiếm hầu hết khoang quả, hạt lớn rất chậm. 

 + Giai đoạn 2: Tích luỹ vật chất vào trong quả và hạt, làm hạt mẩy lên. 

Vào thời kỳ này, nếu sinh trƣởng sinh dƣỡng quá mạnh nhất là vào thời 

kỳ chín của hạt sản phẩm quang hợp và nguồn đạm hấp thu không đƣợc vận 

chuyển về hạt mà về nhiều ở  thân, lá, sẽ dẫn đến lốp đổ, làm giảm năng suất. 

- Các biện pháp kỹ thuật cần chú ý ở thời kỳ này:  

+ Sau thời kỳ hoa rộ tiến hành xới xáo và vun cao đất vào gốc cây để tạo 

bóng tối và giữ ẩm độ cho quả lạc phát triển. 

+ Tiếp tục phòng trừ sâu bệnh 

+ Rắc vôi bột vào lá để tránh bị lốp 

+ Duy trì độ ẩm đất thích hợp (70-80%). Nếu để độ ẩm cao hạt lạc có thể 

nảy mầm ngoài đồng ruộng hoặc bị nấm bệnh làm thối quả. Nếu để khô hạn, qủa 

không phát triển đƣợc, bầu lạc bị teo. 

1.2. Tác dụng của việc xới xáo, làm cỏ, vun gốc 

1.2.1. Tác dụng của việc xới xáo, vun gốc  

* Tác dụng của xới xáo: 

Xới xáo là công việc làm cho lớp đất trên mặt luống và xung quanh vùng 

gốc cây đƣợc tơi xốp, thông thoáng, không bị dí chặt, có các tác dụng sau: 



 

 

80 

- Ở giai đoạn đầu, giúp cho cây mầm, sinh trƣởng, phát triển nhanh, khỏe 

hơn 

- Giúp bộ rễ cây phát triển nhanh, khỏe mạnh, tăng khả năng hút dinh 

dƣỡng, hút nƣớc. 

- Tạo điều kiện cho quá trình hình thành nốt sần ở bộ rễ diễn ra sớm hơn, 

mạnh hơn và có nhiều nốt sần to khỏe hữu hiệu, khả năng cố định đạm tăng góp 

phần cung cấp bổ sung nguồn đạm cho cây sinh trƣởng, phát triển tốt hơn. 

- Xới xáo làm lớp đất mặt quanh bộ rễ tơi xốp, thông thoáng; chế độ nhiệt, 

ẩm độ đƣợc duy trì ổn định sẽ giúp cây hút dinh dƣỡng tốt, sinh trƣởng, phát 

triển nhanh. 

- Góp phần chuyển hóa nhanh, nhiều các chất dinh dƣỡng ở tầng đất mặt 

để cung cấp cho cây 

- Khi bón thúc phân bón cho đậu lạc phải kết hợp với xới xáo đất, có tác 

dụng đảo trộn, vùi lấp kín phân bón; góp phần làm cho phân chuyển hóa nhanh 

cung cấp dinh dƣỡng cho cây, đồng thời hạn chế đƣợc sự rửa trôi, xói mòn làm 

mất phân bón. 

- Xới xáo cũng là một trong các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, cỏ dại 

rất có hiệu quả và an toàn. 

* Tác dụng của vun gốc: 

 Vun gốc đối với cây hoa màu trồng cạn nói chung, cây đậu, lạc nói riêng 

là việc đƣa một lớp đất tơi xốp lấp cao, kín vào gốc cây. Vun gốc cho cây đậu 

tƣơng, lạc có một số tác dụng chính sau: 

- Hạn chế hiện tƣợng cây bị nghiêng đổ 

- Giữ ẩm cho vùng đất có rễ cây hoạt động 

- Đối với lạc, vun gốc là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng, 

tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình hình thành quả tốt hơn, góp phần làm 

tăng số quả hữu hiệu, quả to, tăng chất lƣợng mẫu mã của quả. 
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1.2.2. Tác dụng của việc làm cỏ 

- Ruộng đậu tƣơng, lạc sạch cỏ sẽ không có hiện tƣợng cỏ dại “tranh 

giành” điều kiện sống (nƣớc, dinh dƣỡng, ánh sáng...) với cây đậu tƣơng, lạc; từ 

đó cây sẽ sinh tƣởng, phát triển tốt cho năng suất, chất lƣợng cao hơn. 

- Hạn chế đƣợc nơi trú ngụ, nguồn thức ăn phụ, nguồn lây lan của nhiều 

loại sâu bệnh gây hại cây trồng. 

- Góp phần đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trên ruộng; vì ruộng đậu 

tƣơng, lạc nhiều cỏ dại sẽ làm giảm mật độ cây đậu lạc trên ruộng dẫn đến làm 

giảm năng suất, sản lƣợng. 

- Ruộng đậu tƣơng, lạc nếu có nhiều cỏ dại sẽ gây khó khăn, làm tốn công 

trong khâu thu hoạch.  

2. XÁC ĐỊNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

2.1. Tiêu chí xác định và yêu cầu cần đạt đƣợc 

 Việc xác định quy trình kỹ thuật xới xáo, làm cỏ cho đậu lạc phải dựa vào 

các tiêu chí (căn cứ) và phải đạt đƣợc các yêu cầu sau: 

2.1.1. Căn cứ xác định 

- Đặc điểm, tính chất đất gieo trồng: Gieo trồng trên đất thoát nƣớc kém, 

đất bí, dí chặt kém tơi xốp, đất dễ mất nƣớc thì phải thƣờng xuyên xới xáo để 

giữ ẩm và làm cho đất tơi xốp hơn. 

- Thời vụ gieo trồng: Gieo trồng vụ Xuân, vụ Thu - Đông xới xáo nhiều 

lần hơn vụ Hè - Thu 

- Giống và tình trạng sinh trƣởng, phát triển, giai đoạn sinh trƣởng của 

cây trên đồng ruộng. 

- Tình hình phát sinh cỏ dại trên đồng ruộng 

2.1.2. Yêu cầu cần đạt 

- Xới xáo đúng thời điểm đã xác định vào các giai đoạn sinh trƣởng của cây  



 

 

82 

- Sau xới xáo đất phải tơi xốp 

- Không gây đọng nƣớc cục bộ trên mặt luống 

- Không làm dập nát thân cành, hoa lá và đứt rễ của cây 

- Ruộng phải sạch cỏ dại 

- Nếu xới xáo kết hợp bón phân thúc thì phải lấp kín đƣợc phân 

- Khi vun gốc phải vun đất cao, kín gốc cây 

2.2. Xác định số lần xới xáo, làm cỏ và vun gốc 

Đối với lạc trồng theo phƣơng thức che phủ nilon, đậu tƣơng gieo vãi trên 

ruộng thì không phải xới xáo, vun gốc nhƣng phải thƣờng xuyên nhổ sạch cỏ dại 

trong ruộng và cỏ dại mọc quanh gốc cây. 

Nếu gieo trồng theo hàng, theo luống thì phải tiến hành xới xáo, làm cỏ 

vun gốc kết hợp với bón phân thúc. Cụ thể theo quy trình sau: 

* Xới xáo lần 1:  

Khi cây có 2-3 lá thật, kết hợp với bón phân thúc lần1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HHììnnhh  44..22::  XXớớii  xxááoo,,  llààmm  ccỏỏ  llầầnn  11  
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Yêu cầu kỹ thuật là: xới xáo, phá váng nông, nhẹ làm tơi xốp lớp đất mặt 

luống, đảo trộn và lấp kín phân, san đất phẳng mặt luống, làm sạch cỏ dại, chƣa 

vun đất cao vào gốc cây. 

* Xới xáo lần 2: 

Khi cây đƣợc 5 - 6 lá thật, kết hợp với bón phân thúc lần thứ 2. Đây là lần 

xới xáo có tác dụng quan trọng đến sự sinh trƣởng, phát triển của cây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  44..33::  XXớớii  xxááoo,,  llààmm  ccỏỏ,,  vvuunn  ggốốcc  llầầnn  22  cchhoo  đđậậuu  ttưươơnngg    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  44..44::  XXớớii  xxááoo,,  llààmm  ccỏỏ  llầầnn  22  cchhoo  llạạcc    

  

(Đậu tƣơng vụ xuân)  (Đậu tƣơng vụ đông) 

 (Làm bằng công cụ thô sơ)            (Làm bằng cơ giới) 
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Yêu cầu kỹ thuật là: Xới xáo làm tơi lớp đất mặt luống sâu 4 -5cm; đảo 

trộn và lấp kín phân bón thúc; làm sạch cỏ giữa hàng, rạch, trên mặt luống và 

nhổ sạch cỏ dại mọc ở gốc cây. Đối với đậu tƣơng phải vun cao, kín đất vào gốc 

cây. Đối với cây lạc lần xới xáo này chƣa vun đất vào gốc. 

* Xới xáo lần 3: 

 Chỉ áp dụng đối với cây lạc. Tiến hành saauu  kkhhii  llạạcc  rraa  hhooaa  rrộộ..  Yêu cầu xới 

sâu khoảng 4-6cm, vun cao đất vào gốc cây, tạo lớp đất tơi xốp, tạo điều kiện 

bóng tối và ẩm độ cho quả lạc phát triển. Xới vun có thể chạm cặp cành cấp 1. 

Không làm úng cục bộ trên mặt luống; vét sạch đất rơi vãi ở rãnh luống.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HHììnnhh  44..55::  XXớớii  xxááoo,,  llààmm  ccỏỏ,,  vvuunn  ggốốcc  cchhoo  llạạcc  llầầnn  33  

2.3. Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc  

 Thực hiện tuần tự các công việc nhƣ sau: 

* Xới xáo lần 1:  

- Kiểm tra thực tế trên ruộng đậu tƣơng, lạc, xác định thời điểm tiến hành 

- Bón phân lót đợt 1 

- Xới xáo nhẹ lớp đất trên mặt luống kết hợp với đảo trộn lấp đất kín phân 

- Xan phẳng đất mặt luống kết hợp thu gom cỏ dại về vị trí tiêu hủy 
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* Xới xáo lần 2:  

- Kiểm tra thực tế trên ruộng đậu, lạc, xác định thời điểm tiến hành 

- Bón phân lót đợt 2 

- Xới xáo lớp đất trên mặt luống sâu 4-5cm kết hợp với đảo trộn lấp đất 

kín phân 

- Thu gom cỏ dại về vị trí tiêu hủy kết hợp vun đất vào gốc (đối với đậu 

tƣơng) 

* Xới xáo lần 3: (đối với cây lạc) 

- Kiểm tra thực tế trên ruộng đậu, lạc, xác định thời điểm tiến hành 

- Xới xáo sâu lớp đất trên mặt luống sâu 4 - 6cm 

- Nhổ cỏ gốc và thu gom cỏ dại về vị trí tiêu hủy  

- Vun lấp đất cao, kín vào gốc cây 

- Vét đất dƣới rãnh luống gọn lên mép luống 

- Vệ sinh đồng ruộng 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

HHììnnhh  44..66::  RRuuộộnngg  đđậậuu,,  llạạcc  ssaauu  xxớớii  xxááoo,,  vvuunn  ggốốcc  rrấấtt  ggọọnn  ggàànngg,,  ssạạcchh  ccỏỏ  ddạạii  
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B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH 

1. Bài thực hành nhóm 

Bài thực hành số 4 

Thực hành xới xáo lần 1 cho đậu tƣơng, lạc 

 

* Mục tiêu thực hiện:  

       Bài thực hành trang bị cho học viên kỹ năng thực hiện các thao tác trong 

quy trình kỹ thuật xới xáo cho đậu tƣơng, lạc. 

* Địa điểm thực hành: Trên đồng ruộng sản xuất  

* Yêu cầu trang thiết bị và nguồn lực cho thực hành: 

+ Cuốc dùng để xới xáo đất  

+ Ruộng đậu tƣơng, ruộng lạc ở giai đoạn cây đƣợc 3-4 lá thật. Diện tích 

tối thiểu 100m
2
 mỗi loại.  

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các 

bƣớc thực hiện của bài thực hành. Giáo viên làm mẫu lần đầu. 

2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện theo nội dung của bài 

thực hành. Giáo viên quan sát các thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của học 

viên theo nhóm. 

* Các bƣớc tiến hành: 

Bƣớc 1:  

- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo viên bố trí thời gian và địa điểm thực tập;  

- Chuẩn bị của học viên:  

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 

Bƣớc 2:  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và tiến hành làm mẫu theo nội 

dung trình tự các bƣớc thực hiện của bài thực hành.  

Học viên quan sát, ghi nhớ. 
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Bƣớc 3: 

 Chia nhóm học viên, phân địa bàn thực hiện 

Bƣớc 4:  

Các nhóm học viên thực hiện nội dung bài thực hành theo trình tự các 

bƣớc đã đƣợc hƣớng dẫn nhƣ sau: 

- Xác định diện tích cần phải xới xáo; 

- Tiến hành bón phân thúc nhƣ nội dung đã trình bày trong phần thực 

hành ở bài 3 của mô đun này. 

- Xới xáo đất mặt luống, lấp kín đất kín phân; 

- Nhổ sạch cỏ ở gốc sây đậu tƣơng, lạc; vơ sạch cỏ ở mặt luống đƣa về 

nơi tập trung để tiêu huỷ. 

- Vệ sinh đồng ruộng, dụng cụ lao động. 

Bƣớc 5:  

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 

Bài thực hành số 5 

Thực hành xới xáo, vun gốc lần 3 cho lạc 

 

* Mục tiêu thực hiện:  

       Bài thực hành trang bị cho học viên kỹ năng thực hiện các thao tác trong 

quy trình kỹ thuật xới xáo, vun gốc cho cây lạc. 

* Địa điểm thực hành: Trên đồng ruộng sản xuất  

* Yêu cầu trang thiết bị và nguồn lực cho thực hành: 

+ Cuốc dùng để xới xáo đất  

+ Ruộng lạc ở giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa. Diện tích tối thiểu 100m
2
.  

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các 

bƣớc thực hiện của bài thực hành. Giáo viên làm mẫu lần đầu. 
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2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện theo nội dung của bài 

thực hành. Giáo viên quan sát các thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của học 

viên theo nhóm. 

* Các bƣớc tiến hành: 

Bƣớc 1:  

- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo viên bố trí thời gian và địa điểm thực tập;  

- Chuẩn bị của học viên:  

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 

Bƣớc 2:  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và tiến hành làm mẫu theo nội 

dung trình tự các bƣớc thực hiện của bài thực hành.  

Học viên quan sát, ghi nhớ. 

Bƣớc 3: 

 Chia nhóm học viên, phân địa bàn thực hiện 

Bƣớc 4:  

Các nhóm học viên thực hiện nội dung bài thực hành theo trình tự các 

bƣớc đã đƣợc hƣớng dẫn nhƣ sau: 

- Xác định diện tích cần phải xới xáo; 

- Tiến hành bón phân thúc nhƣ nội dung đã trình bày trong phần thực 

hành ở bài 3 của mô đun này. 

- Xới xáo đất mặt luống. 

- Nhổ sạch cỏ ở gốc sây đậu tƣơng, lạc; vơ sạch cỏ ở mặt luống đƣa về 

nơi tập trung để tiêu huỷ. 

- Vun cao đất kín vào gốc cây theo hàng, rãnh 

- Vệ sinh đồng ruộng, dụng cụ lao động. 

Bƣớc 5:  

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 
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2. Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1: 

 Nêu tác dụng của việc xới xáo, vun gốc cho cây đậu tƣơng, lạc 

Câu 2: 

 Trình bày tác dụng của việc làm cỏ cho đậu tƣơng, lạc 

Câu 3: 

 Để cho quá trình hình thành quả lạc đƣợc tốt thì cần phải có những điều 

kiện gì? 

C. GHI NHỚ 

- Đặc điểm phát triển của rễ và tác dụng của nốt sần ở rễ cây đậu tƣơng, lạc  

- Đặc điểm ra hoa, hình thành quả, hạt của cây đậu tƣơng, cây lạc 

- Các thời điểm và yêu cầu kỹ thuật của việc xới xáo, làm cỏ, vun gốc cho cây 

đậu tƣơng, cây lạc. 
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BÀI 5 

TƢỚI, TIÊU NƢỚC CHO ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

 

* Mục tiêu của bài dạy: 

      

- Về kỹ năng: 

+ Xác định và đánh giá chính xác đƣợc độ ẩm của đất trên ruộng đậu 

tƣơng, lạc ở các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây. 

+ Đƣa ra quyết định đúng nên hay chƣa nên tƣới, tiêu nƣớc cho đậu lạc 

+ Xác định đúng phƣơng pháp tƣới, thời điểm, lƣợng nƣớc cần tƣới, tiêu 

+ Thực hiện đƣợc các bƣớc, các khâu công việc trong việc tƣới, tiêu nƣớc 

cho ruộng đậu tƣơng, lạc theo đúng quy trình kỹ thuật, phù hợp với từng vụ gieo 

trồng cụ thể. 

- Về thái độ: 

 Có ý thức tiết kiệm nguồn nƣớc tƣới, sử dụng nguồn nƣớc tƣới không bị ô 

nhiễm, bảo vệ môi trƣờng sinh thái. 

* Các nội dung chính: 

A. NỘI DUNG 

1. TÌM HIỂU NHU CẦU NƢỚC CỦA CÂY ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

1.1. Nhu cầu nƣớc của cây đậu tƣơng 

 Đậu tƣơng là cây trồng cạn nhƣng không chịu đƣợc hạn. Nhu cầu nƣớc 

của cây đậu tƣơng thay đổi tùy theo điều kiện khí hậu, kỹ thuật trồng trọt, thời 

vụ gieo trồng, giống và đặc biệt là phụ thuộc từng giai đoạn sinh trƣởng, phát 

triển của cây. 
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 Để tạo ra đƣợc 1 đơn vị chất khô đậu tƣơng cần tiêu tốn từ 600 - 1000 đơn 

vị nƣớc. Nhu cầu nƣớc của cây tăng dần theo sự tăng trƣởng diện tích lá theo 

từng giai đoạn: 

 - Thời kỳ mọc mầm: đất phải đủ ẩm, hạt mới hút đƣợc no nƣớc để nẩy 

mầm nhanh, đều, khỏe; nếu đất quá khô hạn, hoặc quá úng nƣớc đều không có 

lợi cho quá trình nẩy mầm, thậm chí gây thối hạt, ảnh hƣởng nghiêm trọng tới 

mật độ cây con trên đồng ruộng. Thời kỳ này ẩm độ đất thích hợp là 70 - 80%. 

 - Thời kỳ cây con: ở giai đoạn đầu khi cây có 1- 2 lá thật là thời điểm cây 

khủng hoảng về nƣớc và dinh dƣỡng (vì cây chuyển từ sống nhờ dinh dƣỡng 

trong hạt sang tự hút dinh dƣỡng, hút nƣớc trong đất trong khi rễ chƣa phát triển 

mạnh). Nếu đất khô hạn, thiếu nƣớc trong giai đoạn này là rất nguy hiểm, có thể 

gây héo chết cây con hàng loạt. Lƣợng nƣớc cần tăng dần theo sự tăng trƣởng 

của thân lá. Nếu khô hạn làm giảm diện tích lá và ảnh hƣởng trực tiếp đến sinh 

trƣởng của cây. 

 Thời kỳ ra hoa: Thời kỳ này cây cần nƣớc không nhiều lắm, nhất là độ ẩm 

không khí; Tuy nhiên nếu đất quá khô hạn, ẩm độ không khí quá thấp, nhiệt độ 

cao sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến số hoa và tỷ lệ hoa hữu hiệu, dẫn đến 

năng suất không cao 

 - Thời kỳ làm quả làm hạt: Đây là thời kỳ cây đậu tƣơng cần nhiều nƣớc 

nhất, đặc biệt là ở giai đoạn cuối khi hạt vào chắc. Nếu thiếu nƣớc ở giai đoạn 

này số quả sẽ giảm, hạt nhỏ, tỷ lệ quả lép cao, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến năng 

suất, chất lƣợng đậu. Trong sản xuất đặc biệt không đƣợc để cây thiếu nƣớc ở 

giai đoạn này. 

 - Thời kỳ chín: Nhu cầu nƣớc của cây giảm dần cho đến khi thu hoạch. 

 Nhìn chung, nhu cầu nƣớc của cây đậu tƣơng trong suốt thời kỳ sinh 

trƣởng, phát triển đƣợc phản ảnh qua hệ số cây trồng Kc ghi trong bảng dƣới đây 
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Hệ số cây trồng Kc của cây đậu tương 

Thời kỳ sinh trƣởng và phát triển Kc 

Mọc mầm (5 - 7 ngày) 0,3 - 0,4 

Cây con (15 - 25 ngày) 0,5 - 0,6 

Nở hoa (20 - 25 ngày) 0,7 - 0,8 

Hình thành quả, hạt (20 - 25 ngày) 1,0 - 1,2 

Chín (20 - 25 ngày) 0,7 - 0,8 

Lúc thu hoạch (20 - 25 ngày) 0,3 -0,4 

(Hệ số cây trồng Kc là lượng nước cần thiết để cây trồng tạo ra được một 

đơn vị sản lượng - m
3
/tấn) 

1.2. Nhu cầu nƣớc của cây lạc 

 Lạc là cây tƣơng đối chịu hạn hơn cây đậu tƣơng; tuy nhiên đất cũng phải 

đủ ẩm thì cây mới cho năng suất cao đƣợc. 

Hệ số cây trồng Kc của cây lạc 

Thời kỳ sinh trƣởng và phát triển Kc 

Mọc mầm đến cây con (15 - 30 ngày) 0,4 - 0,5 

Cây con đến ra hoa (30 - 40 ngày) 0,7 - 0,8 

Nở hoa, làm quả, làm hạt (30 - 50 ngày) 1,0 - 1,1 

Chín (20 - 30 ngày) 0,7 - 0,8 
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Nhu cầu nƣớc của cây lạc thay đổi tùy theo điều kiện khí hậu, kỹ thuật 

trồng trọt, thời vụ gieo trồng, giống và đặc biệt là phụ thuộc từng giai đoạn sinh 

trƣởng, phát triển của cây. Thời kỳ mọc mầm và thời kỳ ra hoa, đâm tia hình 

thành quả và hạt là lạc cần nhiều nƣớc nhất. 

 Giai đoạn đầu của thời kỳ cây con không cần nhiều nƣớc. Nếu đất quá ẩm 

cây sẽ lớn nhanh, phát triển chiều cao qúa sớm sẽ không có lợi cho quá trình 

đâm tia hình thành quả sau này, tỷ lệ quả hữu hiệu thấp, làm giảm năng suất. 

Yêu cầu độ ẩm đất thích hợp với cây lạc là 70 - 80% độ ẩm tối đa đồng 

ruộng; giai đoạn ra hoa cần độ ẩm cao hơn từ 80 - 85%; giai đoạn chín nhu cầu cần 

giảm thấp dần. 

 Bình quân nhu cầu nƣớc qua các thời kỳ sinh trƣởng phát triển của cây lạc 

nhƣ sau: 

- Gieo - Mọc: 150 - 180 m
3
/ha 

- Mọc - Ra hoa: 160 - 190 m
3
/ha 

- Ra hoa rộ: 440 - 550 m
3
/ha 

- Đâm tia, hình thành quả, hạt: 750 - 900 m
3
/ha 

2. XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ĐẤT TRÊN RUỘNG ĐẬU TƢƠNG, LẠC 

2.1. Yêu cầu cần đạt đƣợc 

 - Xác định chính xác đƣợc độ ẩm của đất trên ruộng đậu, lạc qua các thời 

kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây. 

- Căn cứ vào kết quả xác định đƣợc, đối chiếu với nhu cầu nƣớc của cây 

để lựa chọn thời điểm và hình thức điều tiết nƣớc cho cây một cách có hiệu quả nhất.                                                                           

2.2. Phƣơng pháp xác định độ ẩm đất 

 Có nhiều phƣơng pháp xác định khác nhau, nhƣ: 

- Phƣơng pháp xác định thông qua sự quan sát trực tiếp trạng thái, màu 

sắc của đất ngoài đồng ruộng. 

- Phƣơng pháp vê đất bằng tay 
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- Phƣơng pháp quan sát thực trạng hình thái, ngoại hình của cây trồng trên 

đồng ruộng 

- Phƣơng pháp xác định bằng thiết bị đo nhanh độ ẩm đất ngoài đồng ruộng 

- Phƣơng pháp lấy mẫu đất về sấy khô. 

 Tuy nhiên, trong điều kiên thực tế sản xuất, đối với ngƣời nông dân 

thƣờng áp dụng 3 phƣơng pháp đơn giản sau đây cũng cho kết quả tƣơng đối 

chính xác và chấp nhận đƣợc: 

* Phƣơng pháp xác định thông qua sự quan sát trực tiếp trạng thái, màu sắc của 

đất ngoài đồng ruộng: 

Đây là phƣơng pháp cảm quan dựa vào kinh nghiệm. Cách tiến hành nhƣ sau:  

- Ra thăm ruộng trồng đậu, lạc quan sát màu sắc của lớp đất trên mặt 

luống, nếu đất có mầu xẩm tối là đất ẩm, đủ nƣớc; ngƣợc lại nếu có màu trắng 

xám là đất không đủ ẩm, thiếu nƣớc 

- Dùng chân đá nhẹ lớp đất trên mặt luống nếu đất khó tơi, không bụi là 

đất đủ ẩm; nếu đất tơi nhỏ, tạo bụi bay là đất thiếu ẩm 

* Phƣơng pháp vê đất bằng tay: 

- Cách 1: 

Lấy một nắm đất vào lòng bàn tay, bóp nhẹ rồi mở tay ra, nếu nắm đất 

không tơi rời, vẫn giữ nguyên hình dạng là đất đủ ẩm; nếu đất tơi rời, nát, không 

còn giữ nguyên hình dạng là đất thiếu ẩm, khô. 

- Cách 2: 

 - Lấy một nắm đất, dùng 2 lòng bàn tay vê nhẹ thành hình con giun, từ từ 

bẻ cong giun đất nếu không bị gãy nứt là đất đủ ẩm; nếu bị gảy, rạn nứt nhiều là 

đất thiếu ẩm. 

* Phƣơng pháp quan sát thực trạng hình thái, ngoại hình của cây trồng trên đồng 

ruộng: nếu đất đủ ẩm, cây sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng, thân lá, bộ phận 
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non sáng bóng, màu mỡ, không bị héo rũ, trạng thái, thế đứng của cây bình 

thƣờng. 

2.2. Phƣơng pháp xác định thời điểm tƣới 

Mỗi loại cây trồng qua từng thời kỳ sinh trƣởng của chúng đều yêu cầu 

một giới hạn ẩm độ nhất định, khi điều kiện tự nhiên không đảm bảo ẩm độ đó 

ta cần phải tƣới bổ sung. Do vậy nếu xác định đúng thời điểm tƣới cho cây trồng 

có một ý nghĩa rất lớn cho sinh trƣởng, phát triển của cây và nâng cao hiệu quả 

của việc tƣới nƣớc cho cây  

Hiện nay có nhiều phƣơng pháp xác định thời điểm tƣới, nhƣ:  

- Xác định thời điểm tƣới theo ẩm độ đất  

- Xác định thời điểm tƣới theo thời gian sinh trƣởng của cây 

- Xác định thời điểm tƣới dựa vào ngoại hình của cây  

- Xác định thời điểm tƣới theo các chỉ tiêu sinh lý  

Ttrong điều kiên thực tế sản xuất, đối với ngƣời nông dân thƣờng áp dụng 

3 phƣơng pháp đơn giản sau đây cũng cho kết quả tƣơng đối chính xác và chấp 

nhận đƣợc: 

* Phương pháp xác định thời điểm tưới theo ẩm độ đất: 

         Là phƣơng pháp rất phổ biến và đƣợc áp dụng rộng rãi trong thực tế  

- Cách làm:  

+ Tiến hành xác định ẩm độ đất bằng phƣơng pháp thủ công nhƣ đã nêu  

+ Đối chiếu nhu cầu giới hạn ẩm độ thích hợp qua từng thời kỳ sinh 

trƣởng của cây, nếu ẩm độ đất thấp hơn yêu cầu của cây thì cần phải tƣới ngay. 

- Nhƣợc điểm của phƣơng pháp: 

+ Chƣa chú ý đến trạng thái và yêu cầu nƣớc của cây trồng trong những 

điều kiện ngoại cảnh khác nhau  

+ Mới chỉ chú ý đến ẩm độ đất mà chƣa chú ý đến chế độ nhiệt độ, 

oxy...trong đất có liên quan đến khả năng hút nƣớc của rễ cây.    
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+ Mỗi loại đất có khả năng trữ ẩm khác nhau; mặt khác, giới hạn ẩm độ 

thích hợp cũng biến đổi theo sinh trƣởng của cây, nên việc xác định giới hạn đó 

cũng gặp nhiều khó khăn.   

* Xác định thời điểm tưới theo thời gian sinh trưởng của cây 

Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi 

- Cách làm: 

+ Căn cứ vào thời vụ gieo trồng đã đƣợc xác định 

+ Đối chiếu quy luật về diễn biến điều kiện thời tiết khí hậu (chủ yếu là 

mƣa), đất đai của vùng.  

+ Đối chiếu với nhu cầu nƣớc trong từng thời kỳ sinh trƣởng, phát triển 

của giống đậu, lạc đã gieo trồng. 

+ Qua đó dự kiến thời điểm cần tƣới và số lần cần tƣới qua các giai đoạn 

sinh trƣởng của cây.  

- Nhƣợc điểm: Ở các vùng khác nhau, đất đai và khí hậu khác nhau cho nên 

chúng ta phải thí nghiệm nhiều năm thì mới rút ra đƣợc quy trình tƣới phù hợp  

* Xác định thời điểm tưới dựa vào ngoại hình  

- Cách làm: Dựa vào các chỉ tiêu sau: 

 + Động thái tăng trƣởng chiều cao cây để chẩn đoán thời gian tƣới  

 + Động thái ra lá và màu sắc của thân lá     

Nếu đất đủ ẩm, cây sinh trƣởng, phát triển bình thƣờng, thân lá, bộ phận 

non sáng bóng, màu mỡ, không bị héo rũ, trạng thái, thế đứng của cây bình 

thƣờng. Ngƣợc lại là đất thiếu ẩm, cây thiếu nƣớc, cần phải tƣới. 

- Ƣu điểm: 

Phƣơng pháp này đơn giản, dễ áp dụng trong điều kiện sản xuất, không 

đòi hỏi các dụng cụ quan trắc tốn kém.  

- Nhƣợc điểm: 

Mức độ chính xác không cao (vì từ khi cây thiếu nƣớc đến khi biểu hiện 

ra ngoại hình thì đã ảnh hƣởng đến sinh trƣởng và năng suất của cây). 
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3. LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP TƢỚI, KỸ THUẬT TƢỚI 

3.1. Yêu cầu đối với phƣơng pháp và kỹ thuật tƣới, tiêu 

3.1.1. Yêu cầu đối với phương pháp và kỹ thuật tưới 

         Phương pháp tưới: Là cách đƣa nƣớc vào ruộng để biến nƣớc đó thành 

nƣớc cung cấp cho cây trồng  

      Kỹ thuật tưới: Là các biện pháp kỹ thuật cụ thể đƣợc áp dụng để thực hiện 

các phƣơng pháp tƣới đã đề ra. 

Yêu cầu của tưới nước: 

- Phân phối lƣợng nƣớc đã quy định thấm đều trong ruộng không gây tình 

trạng chỗ quá thừa, chỗ quá thiếu độ ẩm  

 - Có hệ số sử dụng nƣớc cao, ít tiêu hao, rò rỉ ... 

 - Có thể kết hợp đƣợc với các biện pháp canh tác khác trên đồng ruộng để 

phát huy hơn nữa hiệu lực của phân bón, làm cỏ, xới xáo...và từng bƣớc phát 

triển lên cơ giới hóa và hiện đại hóa.  

- Đảm bảo nâng cao hiệu suất công tác tƣới và các công tác khác trên 

đồng ruộng, không gây ảnh hƣởng xấu cho đất đai và cây trồng.  

- Các công trình phục vụ công tác tƣới phải dễ quản lý, ít tốn đất đai và 

không gây trở ngại cho công tác cơ giới hóa trên đồng ruộng  

3.1.2. Yêu cầu của việc tiêu nước 

Tiêu nƣớc là quá trình điều tiết rút bớt nƣớc mặt ruộng để đảm đúng với 

yêu cầu của cây trồng.  

Tiêu nƣớc cho ruộng đậu tƣơng, lạc phụ thuộc vào nhiều yếu tố cơ bản: 

- Lƣợng nƣớc trong ruộng nhiều hay ít 

- Khí hậu, địa hình,  

- Độ che phủ đất, tính chất của đất  

- Kích thƣớc, hình dáng thửa ruộng cần tiêu thoát nƣớc 

- Khả năng tiêu nƣớc của hệ thống kênh mƣơng.  
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Chỉ tiêu nƣớc khi lƣợng nƣớc trong đất ở vùng rễ cây vƣợt quá nhu cầu 

nƣớc của cây. Có 2 hình thức tiêu nƣớc: tiêu nƣớc trên mặt ruộng và tiêu nƣớc 

trong lớp đất canh tác. 

3.2. Các căn cứ để lựa chọn phƣơng pháp và kỹ thuật tƣới nƣớc cho cây 

đậu tƣơng, lạc 

3.2.1. Căn cứ xác định  

Khi lựa chọn phƣơng pháp và kỹ thuật tƣới cần dựa vào các căn cứ sau: 

- Tính thích hợp của phƣơng pháp tƣới 

- Mức chi phí đầu tƣ của phƣơng pháp 

- Đặc điểm, tính chất đất đai 

- Đặc trƣng về địa hình 

- Khả năng cung cấp nƣớc 

- Cây trồng, đặc điểm sinh trƣởng, phát triển và nhu cầu nƣớc của cây trồng   

3.2.2. Một số phương pháp và kỹ thuật tưới nước cho đậu, lạc  

* Phương pháp tưới rãnh:  

   Tƣới rãnh là đƣa nƣớc vào rãnh giữa các luống gieo trồng cây; do tác 

dụng của trọng lực và mao dẫn, nƣớc sẽ ngấm đều vào thân luống, cây trồng 

thông qua bộ rễ hút nƣớc lên. Hiệu quả thấm nƣớc phụ thuộc vào loại đất, (thành 

phần cơ giới), lƣu lƣợng, độ sâu nƣớc đƣa vào rãnh. Đây là phƣơng pháp tƣới 

nƣớc phổ biến hiện nay cho đậu, lạc.  

Ưu, Nhược điểm:  

- Ưu điểm 

+ Chi phí tƣơng đối thấp  

+ Sau khi tƣới lớp đất mặt vẫn giữ nguyên, không tạo lớp đất chặt ở phía 

trên, mặt đất vẫn tơi xốp, kết cấu đất ít bị phá vỡ, không gây xói mòn bề mặt, 

dinh dƣỡng không bị rửa trôi  chế độ nƣớc, không khí và dinh dƣỡng trong đất 

đƣợc điều tiết thích hợp, thỏa mãn điều kiện sống của cây trồng.  
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+ Tƣới rãnh ít tốn nƣớc hơn tƣới ngập và khắc phục đƣợc một số mặt hạn 

chế của tƣới ngập.  

+ Khi tƣới, lá cây không bị vết thƣơng, hạn chế đƣợc một số sâu bệnh  

- Nhược điểm: 

+ Thời gian tƣới chậm  

+ Do có nhiều rãnh trên ruộng nên làm cản trở các hoạt động canh tác  

           + Tổn thất nƣớc lớn khi rãnh dài  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1: Mô hình các đường viền thấm khi tưới rãnh 

a- Đất nặng,  

b- Đất trung bình,  

c- Đất nhẹ 

* Biện pháp kỹ thuật áp dụng  

Tháo nƣớc vào các rãnh  khoảng 1/3 – 2/3 luống, sau đó thì tháo cạn. 

- Cách bố trí rãnh: Phụ thuộc vào địa hình, loại đất, các kiểu tƣới rãnh  

+ Dựa vào địa hình: 

Địa hình bằng phẳng, ít dốc   hƣớng của rãnh bố trí theo hƣớng dốc 

Địa hình dốc, không bằng phẳng  hƣớng của rãnh tƣới bố trí xiên góc 

nhọn theo đƣờng đồng mức.  

+ Dựa vào đất đai: 

Các loại đất khác nhau, bố trí khoảng cách rãnh khác nhau. Nhìn chung: 

Đất thịt nhẹ rãnh ngắn, đất thịt nặng rãnh dài. Chiều dài rãnh tƣới phải tuỳ theo 
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độ dốc mặt ruộng mà quyết định để đảm bảo ở đầu và cuối rãnh không chênh 

lệch nhau quá 5cm,  

Loại đất 
Kích thƣớc rãnh 

dài (m) rộng (cm) sâu (cm) 

Đất nhẹ, dốc nhiều  40-80 20-25 8-10 

Đất thịt nhẹ và TB, ít dốc   80-200 30-40 12-20 

 

* Kích thước của rãnh tưới được minh hoạ qua sơ đồ 5.2 sau:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2: Kích thước của luống tưới 

bl: Chiều rộng của luống đậu, lạc  

al: khoảng cách giữa hai rãnh tƣới, 

br: chiều rộng của đáy rãnh,  

                                         hr độ sâu rãnh luống 

* Phương pháp tưới dải: 

Tƣới dải là tạo nên một lớp nƣớc mỏng 5-6 cm chảy men theo độ dốc mặt 

đất và thấm dần vào đất. 

Tƣới dải đƣợc áp dụng dụng phổ biến với cây trồng hàng hẹp, gieo vãi 

(đay, vừng, lạc, đỗ) 

- Ưu điểm: 

           + Khắc phục đƣợc nhiều nhƣợc điểm của tƣới ngập  
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+ Tốn ít nƣớc, hiện tƣợng gây xói mòn và phá vỡ kết cấu của đất ít hơn so 

với tƣới ngập.  

- Yêu cầu kỹ thuật:  

- Để thực hiện đƣợc tƣới dải ruộng đậu tƣơng, lạc phải chia thành dải hẹp 

hai bên có bờ cao 10-15cm, nƣớc chảy trên mặt dải, vừa chảy vừa thấm vào đất.  

- Độ nghiêng của mặt ruộng thích hợp cho tƣới dải từ 0.002 - 0.02 (nếu độ 

nghiêng < 0.002 nƣớc sẽ tràn trên dải nhƣ tƣới ngập, độ nghiêng > 0.02 nuớc 

chảy mạnh gây xói mòn đất) 

* Phương pháp tưới phun mưa  

- Khái niệm: 

Là phƣơng pháp tƣới sử dụng một hệ thống thiết bị có áp để phân phối 

nƣớc trên mặt đất dƣới dạng hạt mƣa. 

  Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng ở nhiều nƣớc trên Thế giới  

- Ưu điểm 

+ Không cần san phẳng mặt ruộng và có thể tƣới cho bất kỳ loại địa hình 

nào (cao, thấp, gồ ghề...) 

+ Có thể tạo ra đƣợc độ ẩm đồng đều trong đất, mức tƣới đảm bảo chính 

xác, tiết kiệm đƣợc nƣớc tƣới.  

+ Tốc độ thấm nƣớc nhỏ, với một cƣờng độ mƣa thích hợp, kết cấu đất 

không bị phá vỡ,  mặt đất không bị kết váng. 

+ Không khí trên mặt đất mát mẻ, có lợi cho sinh trƣởng của cây trồng  

   + Tiết kiệm đƣợc nhân lực, nhất là trong diều kiện tự động hoá 

+ Kết hợp giữa công tác tƣới với các công tác khác trên đồng ruộng  

Ví dụ:  Kết hợp giữa tƣới, bón phân, phòng trừ sâu bệnh rất có hiệu quả  

- Hạn chế: 

+ Cần phải có vốn đầu tƣ ban đầu khá cao  

+ Chi phí quản lý cao, tốn năng lƣợng, và đòi hỏi kỹ thuật sử dụng cao  

+ Kỹ thuật tƣới phun mƣa phụ thuộc vào hƣớng gió và tốc độ gió, do đó 

những nơi thƣờng xuyên có tốc độ gió lớn thì không chọn phƣơng pháp này  
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- Cường độ phun (I): 

Là lớp nƣớc đƣợc phun ra từ thiết bị phun (mm) trong 1 đơn vị thời gian 

(phút). Các loại đất khác nhau yêu cầu cƣờng độ mƣa thích hợp khác nhau  

Ví dụ : 

Đất thịt nhẹ 0.3-0.8 mm/phút 

Đất thịt trung bình  0.2-0.3 mm/phút 

Đất thịt nặng   0.1-0.2 mm/phút 

- Thời gian tưới:  

Thời gian để phun hết tiêu chuẩn tƣới (W) ở mỗi vị trí máy đứng phun. 

Thời gian tƣới phụ thuộc vào cƣờng độ phun, đƣờng kính giọt mƣa, loại đất và 

cây trồng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.3. Tưới phun mưa cho ruộng lạc mới mọc mầm 
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Hình 5.4. Tưới phun mưa cho ruộng lạc trồng trên đất gò đồi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 5.5. Máy bơm và vòi phun 
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Hình 5.6. Một hệ thống dàn tưới phun mưa 

3.3. Xác định lƣợng nƣớc cần tƣới, tiêu và chuẩn bị các nguồn lực thực hiện 

3.3.1. Xác định lượng nước cần tưới 

* Xác định tổng lƣợng nƣớc cần tƣới: 

Là lượng nước cung cấp bổ sung vào trong đất cho cây đậu tương, lạc 

trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển để đạt được một kế hoạch năng suất 

nào đó. 

Muốn xác định đƣợc tổng lƣợng nƣớc cần tƣới cho cây trồng phải nắm 

đƣợc nhu cầu nƣớc của cây qua các thời kỳ sinh trƣởng, điều kiện thời tiết khí 

hậu, lƣợng nƣớc (độ ẩm) có sẵn trong đất.  

* Tiêu chuẩn (lƣợng) tƣới mỗi lần: 

 Phụ thuộc nhu cầu cần nƣớc của cây ở giai đoạn đó, lƣợng nƣớc có sẵn 

trong đất và điều kiện thời tiết khí hậu. Nếu đất khô, cây thiếu nƣớc thì tƣới 

nhiều và ngƣợc lại. 

3.3.2. Chuẩn bị các nguồn lực để tưới, tiêu 

 Tùy theo diện tích cần tƣới, thời điểm, phƣơng pháp tƣới, lƣợng nƣớc cần 

phải tƣới...cần chuẩn bị tốt các nguồn lực để việc tƣới nƣớc cho cây trồng đạt 
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đƣợc yêu cầu đề ra với hiệu suất cao nhất. Các nguồn lực cơ bản cần chuẩn bị 

nhƣ: 

- Nguồn nƣớc để tƣới lấy từ đâu 

- Thiết bị và hệ thống dẫn nƣớc 

- Gia cố, đắp chắc bờ ruộng để giữ nƣớc 

- Nhiên liệu, năng lƣợng điện phục vụ chạy máy bơm nƣớc 

- Nhân lực để vận hành, điều tiết dẫn nƣớc tới khu vực ruộng đậu lạc cần tƣới. 

4. CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

4.1. Tƣới tiêu nƣớc cho cây đậu tƣơng 

4.1.1. Tưới tiêu cho đậu tương trồng vụ xuân 

* Đặc điểm: 

- Vụ Xuân thƣờng gieo từ 15/2-15/3, thu hoạch vào cuối tháng 6 

- Giai đoạn đầu thƣờng gặp khô hạn, giai đoạn cuối thu hoạch thƣờng gặp 

mƣa, ẩm độ cao. 

* Chế độ tƣới:  

 Chỉ tƣới khi độ ẩm đất thấp dƣới 50 - 60% độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

- Tưới lần 1: Thời kỳ hạt nẩy mầm và mọc cây con: bằng 2 cách 

+ Nếu đất khô: Tƣới theo phƣơng pháp ngâm ruộng: cho nƣớc vào ngập 

ruộng sau đó tháo cạn ngay, để khô ráo ruộng sau đó gieo hạt. 

+ Lên luống, gieo hạt sau đó tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh  

- Tưới lần 2: Khi cây con đƣợc 3 - 4 lá thật. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh   

- Tưới lần 3: Trƣớc khi cây bắt đầu ra hoa, hình thành quả và hạt. Tƣới theo 

phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải 

- Tiêu nƣớc: Chú ý tiêu thoát nƣớc tốt ở thời kỳ cuối khi giai đoạn chín. 

4.1.2. Tưới tiêu cho đậu tương trồng vụ Hè - Thu 

* Đặc điểm: 

- Gieo hạt từ 20/5 đến 5/6; 
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- Thời vụ khẩn trƣơng, thời gian ngắn, thƣờng gặp mƣa, đất ẩm ƣớt; chủ 

yếu dùng các giống có thời gian sinh trƣởng ngắn hoặc cực ngắn. 

- Nếu gieo trồng trên nền đất thấp, gieo xen giữa 2 vụ lúa thƣờng bị ngập 

úng cục bộ. 

- Thƣờng làm đất theo cách làm đất tối thiểu, gieo ngay sau khi làm đất.  

* Chế độ tưới tiêu nước: 

 Thƣờng vụ này ít khi cần phải tƣới. Nếu đất khô thì có thể tƣới nhƣ sau: 

- Tưới lần 1: Khi cây con đƣợc 3 - 4 lá thật. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh   

- Tưới lần 2: Trƣớc khi cây bắt đầu ra hoa, hình thành quả và hạt. Tƣới 

theo phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải 

- Thƣờng xuyên nạo vét rãnh luống để tiêu thoát nƣớc cho ruộng, không 

để xảy ra ngập úng khi trời mƣa. 

4.1.3. Tưới tiêu cho đậu tương trồng vụ đông 

* Đặc điểm: 

- Thời vụ gieo thƣờng từ: 10/9-5/10. Ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu bƣớc vào 

mùa khô, nhiệt độ thấp dần; ở các tỉnh phía Nam đang là cuối mùa mƣa. 

- Trong quá trình sinh trƣởng, phát triển của cây nhìn chung là thƣờng gặp 

điều kiện khô hạn, nhiệt độ thấp nên cây thƣờng bị thiếu nƣớc, sinh trƣởng, phát 

triển chậm, năng suất không cao. 

* Chế độ điều tiết nước:  

- Tưới lần 1: Thời kỳ hạt nẩy mầm và mọc cây con: bằng 2 cách 

+ Nếu đất khô: Tƣới theo phƣơng pháp ngâm ruộng: cho nƣớc vào ngập 

ruộng sau đó tháo cạn, để khô ráo ruộng sau đó gieo hạt. 

+ Lên luống, gieo hạt sau đó tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh  

- Tưới lần 2: Khi cây con đƣợc 3 - 4 lá thật. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh   

- Tưới lần 3: Trƣớc khi cây bắt đầu ra hoa, hình thành quả và hạt. Tƣới theo 

phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải. 

 Tận dụng mọi nguồn nƣớc để tƣới, không đƣợc để đất bị khô hạn, đáp 

ứng nhu cầu nƣớc cho cây. 
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 Áp dụng mọi biện pháp để giữ ẩm cho đất. 

4.2. Tƣới tiêu nƣớc cho cây lạc 

 Trong suốt quá trình sinh trƣởng phát triển của cây lạc khi độ ẩm đất thấp 

dƣới 60% thì cần phải tƣới nƣớc cho lạc. Số lần, khoảng cách giữa các lần tƣới,  

lƣợng nƣớc tƣới mỗi lần nhiều hay ít phụ thuộc vào nhu cầu nƣớc của các thời 

kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây, phụ thuộc lƣợng bốc hơi nƣớc, khả năng giữ 

nƣớc của đất và điều kiện thời tiết khí hậu. 

4.1.1. Tưới cho lạc trồng vụ xuân 

Trƣớc khi gieo nếu đất khô: Tƣới theo phƣơng pháp ngâm ruộng: cho 

nƣớc vào ngập ruộng, sau đó tháo cạn, để khô ráo ruộng sau đó gieo hạt. 

- Tưới lần 1:  

Tƣới vào thời kỳ hạt nẩy mầm và mọc cây con. Lƣợng nƣớc tƣới 250 - 

400 m
3
/ha: có thể tƣới bằng 2 cách: 

+ Nếu đất khô: Tƣới theo phƣơng pháp ngâm ruộng: cho nƣớc vào ngập 

ruộng, sau đó tháo cạn, để khô ráo ruộng sau đó gieo hạt. 

+ Lên luống, gieo hạt sau đó tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh  

 Suốt trong quá trình sinh trƣởng nếu không có mƣa thì: 

- Tưới lần 2: Khi cây con đƣợc 3 - 4 lá thật. Lƣợng nƣớc tƣới 200 - 400 m
3
/ha. 

Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh   

- Tưới lần 3: Trƣớc khi cây bắt đầu ra hoa, hình thành quả và hạt. Lƣợng nƣớc 

tƣới 500 - 800 m
3
/ha. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải hoặc tƣới 

phun mƣa. 

 Các thời kỳ khác khi độ ẩm đất thấp dƣới 60% thì cần phải tƣới. Lƣợng 

nƣớc tƣới 500 - 800 m
3
/ha; 7 - 10 ngày tƣới 1 lần.  

4.1.2. Tưới cho lạc trồng vụ thu 

- Tưới lần 1: Khi cây con đƣợc 3 - 4 lá thật. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới 

rãnh. Lƣợng nƣớc tƣới 200 - 300 m
3
/ha     
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- Tưới lần 2: Khi cây bắt đầu ra hoa đến ra hoa rộ. Lƣợng nƣớc tƣới 440 - 

550 m
3
/ha. hình thành quả và hạt. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải 

- Tưới lần 3: Khi lạc đâm tia, hình thành quả, hạt:  Lƣợng nƣớc tƣới 750 - 

900 m
3
/ha. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải hoặc phun mƣa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 5.6: Nạo vét rãnh luống để tiêu thoát nước 

4.1.3. Tưới cho lạc trồng vụ Đông 

* Đặc điểm: 

- Thời vụ gieo thƣờng từ: 15/8 đến 15 – 20/9. Ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu 

bƣớc vào mùa khô, nhiệt độ thấp dần; các tỉnh phía Nam đang là cuối mùa mƣa. 

- Vụ đông nhìn chung là thƣờng gặp điều kiện khô hạn, nhiệt độ thấp nên 

cây thƣờng bị thiếu nƣớc, sinh trƣởng, phát triển chậm, năng suất không cao. 

* Chế độ điều tiết nƣớc:  

- Tưới lần 1: Thời kỳ hạt nẩy mầm và mọc cây con: bằng 2 cách 

+ Nếu đất khô: Tƣới theo phƣơng pháp ngâm ruộng: cho nƣớc vào ngập 

ruộng, sau đó tháo cạn, để khô ráo ruộng sau đó gieo hạt. 

+ Lên luống, gieo hạt sau đó tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh  

- Tưới lần 2: Khi cây con đƣợc 3 - 4 lá thật. Tƣới theo phƣơng pháp tƣới rãnh   

- Thƣờng xuyên nạo 

vét rãnh luống để 

tiêu thoát nƣớc cho 

ruộng, không để xảy 

ra ngập úng khi trời 

mƣa 
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- Tưới lần 3: Trƣớc khi cây bắt đầu ra hoa, hình thành quả và hạt. Tƣới theo 

phƣơng pháp tƣới rãnh, hay tƣới dải. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.7: Tận dụng mọi nguồn nước để tưới cho lạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.8: Tận dụng mọi vật liệu để tủ đất giữ ẩm cho lạc vụ đông 

 

Tận dụng mọi 

nguồn nƣớc để tƣới, 

không đƣợc để đất 

bị khô hạn, đáp ứng 

nhu cầu nƣớc cho 

cây 

Áp dụng mọi biện 

pháp để giữ ẩm 

cho đất. 
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4.1.4. Tiêu nước cho lạc 

 - Lạc cần đủ nƣớc để cho năng suất cao, nhƣng lạc rất sợ bị úng nƣớc 

trong ruộng. 

 - Nếu mƣa lớn, hay khi tƣới có nƣớc đọng lại trong rãnh phải tháo khô và 

xới xáo đất mặt luống ngay, không đƣợc để nƣớc đọng quá 1 ngày đêm sẽ gây 

hại lớn đến cây. 

 - Đối với vụ lạc hè thu ở các tỉnh phía bắc và Miền trung thƣờng gặp mƣa 

lớn vào thời kỳ ra hoa làm quả, dễ bị ngập úng, thối quả; chính vì vậy cần đặc 

biệt chú ý đến việc tiêu thoát nƣớc cho ruộng lạc, nhƣ: xác định thời vụ gieo hợp 

lý; lên luống cao để trồng, nạo vét rãnh luống để thoát nƣớc tốt. 
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B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH 

1. Các bài thực hành nhóm: 

Bài thực hành số 6 

 Thực hành xác định ẩm độ đất bằng phương pháp vê đất bằng tay 

* Mục tiêu: 

 Rèn kỹ năng quan sát, đánh giá độ ẩm đất trên đồng ruộng bằng phƣơng 

pháp kinh nghiệm thông qua lấy mẫu đất và vê đất bằng tay. 

* Hình thức tổ chức học tập: 

- Thực hiện trên địa bàn ruộng trồng đậu tƣơng hoặc ruộng lạc 

- Giáo viên hƣớng dẫn ban đầu cho cả lớp  

- Chia lớp thành nhóm nhỏ từ 4 - 5 ngƣời/ nhóm để thực hiện 

* Các bƣớc tiến hành và yêu cầu cần đạt đƣợc: 

Bƣớc Nội dung công việc Yêu cầu đạt đƣợc Sai sót thƣờng gặp 

1 Chọn điểm lấy mẫu và 

lấy mẫu đất 

- Chọn 5 hoặc 10 điểm 

tùy diện tích ruộng 

rộng hay hẹp. Mỗi 

điểm lấy 1 mẫu đất 

- Điểm lấy mẫu phải 

phân bố đều khắp ruộng  

Lấy mẫu đất không 

đại diện đều khắp 

trên ruộng 

2 Tiến hành nắm đất, vê 

đất bằng tay 

Nhẹ nhàng Vê đất quá mạnh 

hoặc quá nhẹ làm 

tơi đất 

3 Quan sát và đƣa ra 

đánh giá về độ ẩm và 

tình trạng nƣớc có ở 

trong đất 

Đánh giá chính xác 

đƣợc độ ẩm của đất 

Quan sát, đánh giá 

không khách quan 

4 Đƣa ra kết luận 

nên/chƣa nên tƣới 

nƣớc. 

Quyết định đƣa ra 

chính xác, phù hợp 

Quyết định đƣa ra 

không chính xác, 

không phù hợp 
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Bài thực hành số 7 

Thực hành lắp đặt hệ thống tưới phun mưa 

 

* Mục tiêu: 

 Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng lắp đặt đƣợc hoàn chỉnh 

và vận hành đƣợc một hệ thống, thiết bị tƣới phun mƣa đơn giản. 

* Hình thức tổ chức học tập: 

- Thực hiện trên địa bàn ruộng trồng đậu tƣơng hoặc ruộng lạc 

- Giáo viên hƣớng dẫn ban đầu cho cả lớp  

- Chia lớp thành nhóm nhỏ từ 4 - 5 ngƣời/ nhóm để thực hiện 

*Dụng cụ, thiết bị cần có: 

- Động cơ, máy bơm, hệ thống đƣờng ống, vòi phun, cút nối, giăng cao 

su, bộ phận điều khiển van khống chế, thiết bị lọc nƣớc. 

- Phƣơng tiện vận chuyển các thiết bị từ nhà ra ruộng, phƣơng tiện vận 

chuyển đƣờng ống. 

- Nhiên liệu cho động cơ hoạt động. 

- Dụng cụ để tháo lắp (kìm, cờlê, mỏ lết,...) 

* Các bƣớc tiến hành và yêu cầu cần đạt đƣợc: 

 

Bƣớc Nội dung công việc Yêu cầu đạt đƣợc Sai sót thƣờng gặp 

1 Chuẩn bị dụng cụ, 

thiết bị 

Đầy đủ, đúng chủng 

loại phẩm cấp, hoạt 

động và sử dụng đƣợc 

Thiếu, sai quy cách 

chủng loại; không hoạt 

động, sử dụng đƣợc 

2 Kiểm tra an toàn và 

vận hành thử động cơ, 

máy bơm. 

- Đảm bảo các chỉ số 

an toàn theo chỉ dẫn 

- Máy vận hành tốt 

Máy không hoạt 

động đƣợc 

3 Lắp đặt hệ thống ống 

dẫn và vòi phun 

- Đúng sơ đồ hƣớng 

dẫn 

Không đúng sơ đồ, 

đƣờng ống bị hở 

4 Liên kết hệ thống ống - Đúng sơ đồ hƣớng Không đúng sơ đồ 
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dẫn vào máy bơm dẫn 

5 Vận hành hệ thống và 

tiến hành tƣới 

Đáp ứng đƣợc theo 

yêu cầu của phƣơng 

pháp tƣới 

Hệ thống không 

hoạt động đƣợc 

2. Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1: 

 Anh (chị) hãy cho biết trong suốt quá trình sinh trƣởng, phát triển của cây 

đậu tƣơng, cây lạc những thời kỳ nào cây cần nhiều nƣớc nhất. 

Câu 2: 

 Tại sao phải kiểm tra ẩm độ đất trong ruộng trồng đậu tƣơng, lạc trƣớc khi 

tƣới nƣớc? 

Câu 3: 

 Trong trƣờng hợp nào cần phải tƣới nƣớc vào thời điểm gieo hạt đậu 

tƣơng, lạc trên đồng ruộng. 

Câu 4:  

 Anh (chi) hãy so sánh ƣu nhƣợc điểm của việc tƣới nƣớc cho đậu tƣơng, 

lạc theo phƣơng pháp tƣới rãnh với phƣơng pháp tƣới phun mƣa 

C. GHI NHỚ 

- Các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển mà cây đậu, lạc cần nhiều nƣớc nhất 

- Cây đậu, lạc không chịu đƣợc úng, nếu bị ngập úng quá 1 ngày đêm sẽ 

bị hại rất nguy hiểm. 

- Dùng phƣơng pháp tƣới rảnh cho đậu lạc là phù hợp nhất 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 

- Vị trí:  

Mô đun chăm sóc đậu tƣơng, lạc là một mô đun chuyên môn nghề trong 

chƣơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề trồng đậu tƣơng, lạc; đƣợc giảng 

dạy sau mô đun gieo trồng và trƣớc mô đun thu hoạch. Mô đun này cũng có thể 

giảng dạy độc lập theo yêu cầu của ngƣời học. 

- Tính chất: 

Là mô đun chuyên môn, trọng tâm, thuộc mô đun học bắt buộc của nghề 

trồng đậu tƣơng, lạc. Quá trình dạy và học mô đun chủ yếu là thực hành, đƣợc 

diễn ra trên thực tế đồng ruộng, gắn liền và phù hợp với các thời vụ, thời kỳ sinh 

trƣởng phát triển của cây trồng.  

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

 - Về kiến thức: 

+ Nêu đƣợc đặc điểm của quá trình sinh trƣởng phát triển của cây đậu 

tƣơng, cây lạc. 

+ Trình bày đƣợc những yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh, nhu cầu về dinh 

dƣỡng của cây đậu tƣơng, cây lạc. 

+ Trình bày đƣợc nội dung các bƣớc thực hiện các công việc chăm sóc 

đậu tƣơng, lạc nhƣ: dặm tỉa, làm cỏ, bón thúc, điều tiết nƣớc.  

- Về kỹ năng: 

 Thực hiện đƣợc các khâu công việc chăm sóc cây đậu tƣơng, cây lạc nhƣ: 

dặm, tỉa, xới xáo, làm cỏ, vun gốc, bón phân thúc và điều tiết nƣớc theo đúng quy 

trình kỹ thuật đề ra. 

+ Về thái độ: 

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chịu khó 
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- Có thái độ tƣ duy phát triển nghề trồng đậu, lạc theo hƣớng sản xuất hàng 

hóa, bền vững, tạo ra khối lƣợng sản phẩm lớn, chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng trong nƣớc và cho xuất khẩu; nâng cao thu nhập cho ngƣời làm nghề 

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN 

Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

dạy 

Địa điểm 

Thời lƣợng (giờ học) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ 03-01 Dặm, tỉa đậu tƣơng, 

lạc sau khi gieo 
Tích 

hợp 

Lớp học/ 

đồng 

ruộng 

10 2 8  

MĐ 03-02 Đặc điểm các giai 

đoạn sinh trƣởng, 

phát triển và yêu cầu 

ngoại cảnh, dinh 

dƣỡng của cây đậu 

tƣơng, cây lạc 

Lý 

Thuyết 

Lớp học/  

4 4   

MĐ 03-03 Bón thúc phân cho 

đậu tƣơng, lạc 
Tích 

hợp 

Lớp học/ 

đồng 

ruộng 

14 2 10 2 

MĐ 03-04 Xới xáo, làm cỏ, 

vun gốc cho đậu 

tƣơng, lạc 

Tích 

hợp 

Lớp học/ 

đồng 

ruộng 

14 2 10 2 

MĐ 03-05 Tƣới, tiêu nƣớc cho 

đậu tƣơng, lạc 
Tích 

hợp 

Lớp học/ 

đồng 

ruộng 

10 2 8 0 

 Kiểm tra hết mô đun 4   4 

Tổng số 56 12 36 8 

 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra định kỳ  được tính vào  giờ thực hành. 

 

IV. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH 

* Đối với các bài tập, kiểm tra lý thuyết đƣợc tiến hành ở trên lớp học; thời gian 

(số giờ) thực hiện cho mỗi bài đƣợc ghi trong phần nội dung chi tiết của chƣơng 

trình mô đun. 

* Đối với các bài thực hành kỹ năng: 
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- Địa điểm thực tập: Trên đồng ruộng trồng đậu tƣơng, lạc; trong lớp học. 

- Thời điểm thực hiện: tùy thuộc đặc điểm và điều kiện cụ thể của cơ sở đào tạo.  

- Thời gian (số giờ) thực hiện cho mỗi bài đƣợc ghi trong phần nội dung chi tiết 

của chƣơng trình mô đun. 

- Các nguồn lực chính để thực hiện: 

+ Hạt giống đậu tƣơng, lạc 

+ Ruộng trồng đậu tƣơng, lạc 

+ Các loại phân bón thông dụng 

+ Các hóa chất để xử lý hạt giống 

+ Các loại thuốc trừ cỏ 

+ Hệ thống tƣới phun mƣa. 

+ Công cụ lao động phổ thông: cuốc, xẻng, quang gánh….. 

+ Bộ bảo hộ lao động cho giáo viên và học viên khi thực hành. 

+ Máy tính cầm tay 

- Tiêu chuẩn sản phẩm thực hành kỹ năng: Tùy thuộc từng bài mà giáo viên yêu 

cầu học viên/nhóm học viên phải đạt đƣợc về số lƣợng, tiêu chuẩn nhƣ ghi trong 

tiêu chí đánh giá kết quả học tập (mục V).  

V. YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

* Đối với bài 1: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Kiểm tra kết quả trả lời các câu 

hỏi trong bài mà giáo viên đƣa ra 

- Kiểm kỹ năng thực hành tính 

toán lƣợng hạt giống cần để dặm 

tỉa và tiến hành dặm tỉa cây trên 

đồng ruộng 

- Đánh giá qua kết quả trả lời đúng các 

câu hỏi. 

- Đánh giá kỹ năng thực hiện các thao 

tác trong quy trình kỹ thuật dặm tỉa 

cây và kết quả dặm tỉa thông qua kiểm 

tra mật độ, khoảng cách cây con trên 

đồng ruộng sau dặm tỉa. 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 
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điểm 10.  

 

 

 

* Đối với bài 2: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Nêu đƣợc những đặc điểm quan 

trọng và yêu cầu ngoại cảnh qua 

các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển 

của cây đậu tƣơng, cây lạc  

Kiểm tra viết bài tự luận. Đánh giá 

bằng điểm số theo thang điểm 10 

Nêu đƣợc vai trò và yêu cầu dinh 

dƣỡng của cây đậu tƣơng, cây lạc 

 

* Đối với bài 3: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Trả lời đúng, đủ các câu hỏi lý 

thuyết.  

- Kiểm tra viết bài tự luận 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 

điểm 10. 

- Đánh giá bài thực hành kỹ năng 

nhận biết và kỹ ăng tính toán các 

loại phân bón cần sử dụng để bón 

thúc cho đậu tƣơng, lạc 

- Đánh giá kỹ năng thực hiện quy 

trình bón phân cho đậu tƣơng, lạc 

- Kiểm tra thông qua số các chỉ số học 

viên tính đúng và ghi đúng vào biểu 

mẫu theo quy định. 

- Đánh giá cụ thể trên đồng ruộng 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 

điểm 10. 

 

* Đối với bài 4: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Trả lời đúng, đủ các câu hỏi lý 

thuyết.  

- Kiểm tra viết bài tự luận 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 
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điểm 10. 

- Đánh giá bài thực hành kỹ năng  

thực hiện quy trình phòng trừ cỏ dại 

cho đậu tƣơng, lạc: 

+ Lựa chọn phƣơng pháp phù hợp 

+ Lựa chọn thời điểm xới xáo phù hợp 

+ Xới xáo đúng yêu cầu của quy 

trình kỹ thuật 

- Đánh giá cụ thể trên đồng ruộng 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 

điểm 10. 

 

* Đối với bài 5: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Trả lời đúng, đủ các câu hỏi lý 

thuyết.  

- Kiểm tra viết bài tự luận 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 

điểm 10. 

- Đánh giá công tác chuẩn bị dụng 

cụ, trang thiết bị để tƣới nƣớc cho 

đậu tƣơng, lạc 

- Đánh giá kỹ năng lắp đặt hệ 

thống tƣới và giá kết quả thực hiện 

việc điều tiết nƣớc cho cây đậu 

tƣơng, lạc 

- Khả năng hoạt động của hệ thống 

tƣới, tiêu 

- Đánh giá cụ thể trên đồng ruộng 

thông qua việc xác định ẩm độ đất trên 

ruộng đậu tƣơng, lạc 

- Đánh giá bằng điểm số theo thang 

điểm 10. 
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	- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của hạt:
	Đối với đất chua cần bón thêm vôi bột với lượng 300-500 kg /ha.
	Có thể bón thêm phân vi lượng có chứa các chất như: Mo, Bo, Cu, Zn…Phun từ 1-2 lần vào thời kì đậu tương ra hoa.
	Ngoài ra có thể bón phân vi khuẩn đối với vùng đất chưa trồng đậu tương bao giờ, đất nghèo vi khuẩn nốt sần.
	- Có thể bón thêm phân vi lượng có chứa các chất như: Mo, Bo, Cu, Zn…Phun từ 1-2 lần vào thời kì lạc ra hoa.
	Ngoài ra có thể bón phân vi khuẩn đối với vùng đất chưa trồng lạc bao giờ, đất nghèo vi khuẩn nốt sần.

